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trải ngược với chủ nghĩa Mác — Lê-nin, chủng äïä 
biến thành những tên đầy tỏ trung thành của để 
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Tháng Giêng 1964 
SỰ THÁT 


TRÍCH MỘT SỐ LUẬN ĐIỆU PHÁN ĐỘNG 
CỦA BỌN XÉT LẠI NAM-TU 


I.— VỀ TÍNH CHẤT THỜI ĐẠI CHÚNG TA 


« Thời đại hiện nay là thời đại mở đầu sự hình thành 
trong thực tế và sự củng cố những hình thức xã hội 
chính trị và văn hóa mới, dựa trên cơ sở quan hệ kinh 
tế xã hội chủ nghĩa. Tư tưởng xã hội chủ nghĩa không 
còn hướng chủ yếu về những vấn đê thủ tiêu chế độ 
cũ, chế độ tư bản chủ nghĩa nữa › 


(Cương lĩnh của Liên đoàn những 
người cộng sản Nam-tư, chương D 


« Thế giới ngày nay đã bước vào thời đại mà các nước 
, ^ ki „® ` ^ ^ 4 Lễ ` “A 
có thê thoải mái và yên ôn đốc sức mình vào nhiệm vụ 
kiến thiết nước họ»... «Chúng ta đã bước vào thời đại 
mà những vấn đề mới đang được đặt ra trước mắt, đó 
là vấn đề hợp tác, vấn đề kinh tế và các vấn đề khác. 
Trong các vấn đề đó, riêng về mặt hợp tác kinh tế mà 
nói, cũng còn có vấn đề thi đua kinh tế » 
(Ti-tô: Đài nói chuyện ở Da-gỏ-rép 
ngày 12 tháng Ghạp 1959) 


tị 


6 nước Ẳ - Phi không còn là thuộc địa 
nợ còn là những lãnh thô làm cho các nước 
lớn phải tranh giành nhau chia cắt, bởi vì các nước 
trước kia là thuộc địa thì nay đã trổ thành những nước 

độc lập. Lực lượng sản xuất của các nước phát triển 

đã đạt đến một trình độ rất cao ; các nước này có thê 
sản xuất đầy đủ các thứ cho mình, nên họ không cần 
thiết phải đi kiếm các thứ sản phầm đó ở nơi khác › 
(Ti-tô : Trả lời nhà báo Mỹ, D. Pöc- 
sơn, ngày7 tháng Tám 1962) 


« Thời đại mà chúng ta đang sống mang đặc điểm í 
lực lượng sản xuất vật chất phát triển hết sức nhanh 
chóng. Trong xã hội đang diễn ra những sự thay đồi 
căn bản có ý nghĩa hết sức to lớn đối với từng dân tộc 
và đối với thế giới nói chung» 

.. Sự phát triền hiện nay của lực lượng sản xuất, 
đó là hiện tượng chưa từng thấy từ trước tới nay trong 
lịch sử. Trong kỹ thuật, kỹ thuật học và khoa học nói 
chung đang diễn ra một cuộc cách mạng phi thường 
bảo đảm cho loài người có khả năng, bằng những hành 
động tự giác, thực hiện triệt để việc y dựng khối 
kế đồng của sự giàu có chung và của nền văn hóa cao » 


.. Chỉ cần thực hiện giải trừ quân bị, đem một 
phần nhỏ chỉ phí về quân bị cung cấp cho các nước 
chậm phát triển, thì có thể bước đầu xóa bỏ được sự 
xa cách quá lớn giữa những nước phát triỀn với những 
nước chậm phát triển...» 

«... Chỉ cần thực hiện «chinh sách chung sống », xóa 
bỏ tình trạng «không tin cậy lẫn nhau» trong mỗi 
quan hệ quốc tế, thì nhân đân các nước có thể đem 
toàn bộ trí tuệ và sức lực của mình, đề lặp nên mội 


0 


mổi quan hệ quốc tế và một chế độ mới cho các tỒ 
chức quốc tế, nhằm dầy mạnh sự phát triển toàn diện 
của con người và xã hội » 
(Ti-tÔ: Đứo cáo trước hội nghị lần 
thù V Ban Chấp hành Liên đoàn 


những người cộng sản Nam-tư, 
tháng Nấm 1965) 


« Quá trình cách mạng xã hội chủ nghĩa thế giới đang 
phát triển không phải như một cuộc chiến tranh trận 
địa giữa hai mặt trận, mà như một quả trình xã hội hữu 
cơ, trong đó các cuộc cách mạng, các cuộc chiến tranh 
cách mạng và chiến tranh chống thực dân xen kẽ với 
sự tiến hóa, nghĩa là với các quá trình đấu tranh chính 
trị hòa bình, với quá trình các lực lượng xã hội chủ 
nghĩa và tiến bộ khác dần đần giành lấy những vị trí 
chính trị, cïng như với sự tiến hóa vật chất ở trong 
cơ sở xã hội » 

(Các-đen: Chủ nghĩa xã hội uà 
chiến tranh, 1960) 


« Vậy nguồn gốc gây ra tình hình căng thẳng trên 
thế giới là ở đâu? 

Tôi cho rằng, nguyên nhân đẻ ra sự không tin cậy 
nhau giữa những Nhà nước là thế giới bị phân chia 
thành các khối. Một bên thì cho rằng khối đó là một 
công cụ tốt nhất đề đạt tới mục đích đã định, còn bên 
kia thì cững sai lầm cho rằng nó là vật phòng ngự tốt 
nhất để đối phó với sự xâm lược » 


(Ti-tô: áo cáo đầu năm, 1957) 


cÑgoài những nguyên nhân kinh tế và xả hội, một 
trong những gốc rê của sự tồn tại hai khối quần sự 
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và chỉnh trị đối lắph trên thế giới là cách thức mà người 
: _ 'giải quyết những vấn đề quốc (ế trong và 
sau chiến tranh thế giới thứ li, Những phương pháp 
phân chia thế giới thành những khu vực quyền lợi và 
"những hình thức chính trị khác tương tự, đã biên lộ 
-trong quả trình đàm phán giữa những người đứng đầu 
các nước đồng mỉnh ở Tê-hê-ran, Y-an-ta, Pốt-sđam và 
còn tiếp diễn sau chiến tranh thử hai. Việc áp dụng 
những phương pháp như vậy đã biều thị chỉnh sách 
nhằm đề cập tới những quan hệ quốc tế chỉ xuất phát tù 
thế mạnh, từ cuộc đấu tranh giành bá quyền mà gạt bỏ 
hoặc xem nhẹ những quyền lợi thiết thực của các dân 
tộc, sự phát triển tiến bộ trong toàn bộ... 


Hậu quả tất nhiên của sự thất bại của chính sách đó 
là sự nghiêm trọng hóa mọi quan hệ quốc tế, là sự 
hình thành các khối quân sự, chính trị, là các khối đỏ 
ngày càng giữ miếng với nhau và cuối cùng là sự vũ 
trang lại... » 

‹ Sự phân chia thế giới làm hai khối chính trị và quân 
sự đối lập nhau cũng đem lại hậu quả là phân chia thế 
giới về kinh tế,.. Tình trạng phân chia thế giới về kinh 
tế đó còn khơi sâu hơn nữa những sự đối lập về chính 
trị hiện nay trong quan hệ quốc tế » 

(Cương lĩnh của Liên đoàn những 
người công sản Nam-fư, chương II) 


«Đo hậu quả của chính sách Sta-lin cứng nhắc và 
đầy dc dọa, các nước phương Tây thấy không thể thực 
hiện mục đích của họ bằng con đường ngoai giao, nên 
đã đứng về quan điểm cho là: họ chỉ có thề giành 
được mục đích bằng chính sách thực lực mà thôi, Dó 
là nguyên nhân căn bản của việc thành lập khối Bắc 


À 


“Đaại-tây-dương, sự thành lập một khối quân sự để phục 
vụ cho việc giành quyền bả chủ thế giới và những 
mục địch thực lực... 

Những tình trạng như vày không những đã gây trở 
ngại một cách nguy hiểm cho việc thiết lập lòng tin 
cây và sự gần gi giữa các nước thuộc các phe đối lập 
nhau, mà còn làm cho hai bên càng xa cách nhan, điều 
đỏ chẳng nhiều thì ít đều nuôi đưỡng cuộc chiến tranh 
lạnh; lề ra phải khôi phục kinh tế và hợp tác một 
cách có lợi nhất thì việc phân chia thế giới ra thành 
các khối đã làm cho nền kinh tế thế giới bị chia cắt và 
do đỏ gây thiệt hại lón cho các dân tộc... 

... Thằng lợi của cuộc cách mạng Trung-quốc đặc biệt 
đã ảnh hưởng nhiều tới chính sách chia khối quân sự 
của các nước phương Tây... › 

(Ti-tô : Bảo cáo trước Đại hội lăn 
thứ VIï Liên đoàn những người công 
sản Nam-t, tháng Tư 1958) 


« Từ sau chiến tranh thế giới thử bai đến nay, một 
trong những đặc điểm của quan hệ quốc tế là sự tồn 
tại của cái gọi là chiến tranh lạnh. Ñó biểu hiện trên 
mặt chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, và những quan 
hệ khác giữa nhân dân các nước, bằng nhiều phương 
“thức rất khác nhau. Việc duy trì chiến tranh lạnh đã 
gây nhiều tôn thất to lớn. Rất đáng tiếc là trên thế giới 
còn tồn tại những thế lực rất có ảnh hưởng đang 
khuyến khích chiến tranh lạnh; còn tồn tại những 
người đang kêu gào duy trì chiến tranh lạnh; eòn tồn 
tại những «kẻ hiện thực chủ nghĩa ›, họ cho rằng vì 
còn có những mâu thuẫn giữa Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa với Ñhà nước tư bản chủ nghĩa, giữa các nước 
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: NI , 
địa hoặc nay. vẫn đồn bị áp bức, vì còn có sự g không 
tin cậy lẫn nhau, nên trạng thái chiến tranh lạnh là sự 
tất nhiên trong quan hệ quốc tế, Đúng là sự không tin 
cây lẫn nhau đang chiếm ưu thế trong quan hệ quốc 
tế, chỉnh sách «thực lực» đang được những tập đoàn 
phản động trên thể giới tiến hành thường xuyên. Trong 
quan hệ quốc tế vẫn còn có những hành động và ý 
muốn đi thống trị người khác. Những sự thực đó gây 
ra sự hao phí to lớn về sức người, sức của và những 
tài nguyên khác... ? 

« Đối với một số vấn đề quốc tế trước mắt, chúng ta 
đã nhiều lần tổ rồ thái độ, tôi không cần nhắc lại ở 
đây nữa. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng, đứng trong 
phạm vi lực lượng xã hội chủ nghĩa và lực lượng tiến 
bộ trên thế giới, chúng ta đang phát huy tác dụng của 
phương hưởng chung để giải quyết những vấn đề đó. 
Tôi còn muốn nhấn mạnh rằng, hiện nay có những sự 
chống đối lại tác dụng ấy. Sự chống đối đó đang từng 
giờ. từng phút làm cho việc giải quyết những vấn đề 
quốc tế cấp bách bị ngừng trệ lại. Hiện tượng ngừng trẻ 
không tiến lên được này chứa đầy những mỗi nguy 
hiểm. Hiện tượng này do sự chống đối phần động đỏ 
gây ra. Nó không phù hợp với lợi ích của hòa bình, 
lợi ích của nhân dân, Về điềm này, điều đáng lo ngại 
là trong một bộ phận của thế giới xã hội chủ nghĩa biêu 
lộ ra những lợi ích riêng tư và quan điểm giáo điều 
chủ nghĩa. » 

(Ti-tô : Báo cỉo trưởe hội nghị làn 
lhừ V Ban Chấp hành Liên đoàn 


những người cộng sản Nam-lr, 
thắng Nắm 1963) 


10 


- H.— VỀ VẤN ĐỀ GHIẾN TRANH 
VÀ HÓA BÌNH, CHUNG SỐNG HÓA BÌNH 


&Tình hình thế ¿ giới hiện nay có thô nói là từng giờ 
đêu có khả năng nồ ra chiến tranh. Nhưng đứng về 
mặt khảe -IÚổ, nhìn thì, chiến tranh nói chung cũng 
khó mà nồ ra được, vì mọi người đều sợ chiến tranh. 
Tôi nghĩ rằng, nên tin ở khả năng: Lhứ hai này hơn là 
khả năng trên, Nhưng, Lình thế đã ở mức độ cũng tên 
giương sẵn cả rồi; liệu có thể kịp thời ngăn chặn được 
cục diện đó không, cũng còn là vấn đề. Tôi cho rằng 
không nên coi thường, đùa bổn với cái thời chiến tranh 
lanh mà lúc nào ong sẵn sàng nỗ ra chiến tranh! Thế 
giới ngày càng thấy rồ rằng, chiến tranh là tai họa cho 
toàn thế giới; ở đây không có ai là kẻ chiến thắng, 
cũng không có ai là kẻ chiến bại, nghĩa là cả hai bên 
sẽ đêu bị tiên diệt cả. Chính vì vậy mà hiện nay ở Liên 
hợp quốc, lực lượng hòa bình thế giới ngày càng lớn, 
họ đều sợ chiến tranh tuy họ có lực lượng phản đối 
chiến tranh. › 

(Ti-tô: Bài nói chuUện trước Đại 
hội quần chủng ở Giê-nif-xa, ngày 
12 tháng Mười 1958) 


lộ . Việc phân chia thành khối hoặc phân chia nhiều 
- mặt trên thế giới phát triền tới cao độ, thì chiến tranh 
thế giới nhất định không tránh nội. Vấn đề đặt ra là, 
có cần dùng chiến tranh thế giới đề giải quyết mâu 
thuẫn cơ bắn trên thế giới hiện nay không. Chúng tôi 
cho rằng, không cần thiết và không nên dùng chiến 
tranh để giải quyết mâu thuẫn đó. Chỉ cần chúng ta 
thừa nhận quan điểm này, thì rồ ràng bất cử một 
"phương châm nào của chính sách quốc tế giành hòa 
bình, đân chủ và chủ nghĩa xã hội cũng phải nhằm xóa 
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1ỉa thành phe khối trên thể giới. Do 

tTñÚỆ rchiệm vụ quốc tế trọng đại nào, cũng 
phải kiên quyết xác nhận nguyên tắc chung sống và 
nguyên tắc: hợp tác giữa nhân đân các nước một cách 
hết sức rộng rãi và toàn diện.. 


... Trái ngược với điều đó, su phân chia phe khối 
trên thế giới làm cho những quan hệ hiện nay vẫn giữ 
nguyên như cũ... » 


(Các-đen : Trẻ lời các nhà bảo Nam- 
tư trong địp đi thăm I-rắe, Ẩn" độ, 
lIn-đô-nê-xi-a, ngày 12 thắng Nắm 
1962). 


Œ€.. lôi xin nói với mọi người rằng, hiện nay các 
dân tộc trên thể giới đều muốn biết ở các nước khác 
có điều gì tốt hay không, có điều gì có thể thực hiện 
được ở nước họ hay không. Đó là vấn đề tiến bộ của 
nhân loại, là việc của nhân dàn các nước, là việc của 
mọi người chúng ta. Nhân loại chỉ có thể tiến bộ trong 
hoàn cảnh hòa bình, chỉ có trong điều kiện hòa bình 
mới có tiến bộ, vì chiến tranh không thể mang lại tiến 
bộ, hay nói cách khác, chiến đấu không thể giải quyết 
được vấn đề hòa bình và tiến bộ. Cho nên chúng ta sau 
này cũng như trước kia, sẽ đấu tranh cho hòa bình 
và hợp tác hòa bình quốc tế; không ai có thể làm cho 
chúng ta tin rằng sự hợp tác quốc tế đó không phải 
là điều cần thiết và vô ích. » 


Œi-tô: Đài nói chuyện trong buồi 
mít tính hÙ niệm 15 năm chiến dịch 
Sn-fi~cas ngày 4 thắng Bẩy 1958) 


«Trong phạm vi toàn thế giới, những lời hò hét bừa 
rằng chiến tranh là con đường thoát duy nhất, đã ngày 
một yếu ớt. Nguyên nhân là : eăn cứ vào lực lượng s9 
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sảnh hiện nay, — bất kỳ sự tng cường quân bị nào 
hay bất kỳ sự tăng cường hệ thống phe khối nào cũng 
đều không thề làm thay đôi hrc lượng so sánh này — 
chiến tranh nếu không phải là không có khã năng bùng 
nồ, thì ít nhất cũng là việc rất mạo hiềm, Huống hồ, 
nều có nỗ ra chiến tranh cũng vị tất đã giải quyết nồi 
những màu thuần trong thời đại hiện nay. Sau một 
cuộc chiến tranh hat nhàn nóng hủy diệt, thì những 
thứ còn sống sót trên thể giới cñng sẽ lại gặp những 
mâu thuần như cũ, nếu có thì cũng chỉ là sự thay đôi 
về hình thức. Vì rằng, những mâu thuẫn đó nấy ra 
không phải là ngầu nhiên, không phải là tự trên trời 
rơi xuống, mà là sự phản ánh của tình hình phát triển 
về vật chất và văn hóa trong giai đoạn hiện nay của 
nhân loại. » 
(Các-đen: Những uấn đề cơ bản 
của Nam-iw hiện nay oà quan hệ 
Nam-tư — Mỹ, đẳng trên tạp chỉ 
Chuyên đề ngoại giao của Mỹ, thẳng 
Bảy 1956) 


« Fôi vừa mới nói, tình trạng những tập đoàn chia xẻ 
thể giới tới mức cao độ chỉ có nghĩa là chiến tranh thế 
giới thứ ba sẽ không thê tránh khỏi, mà chiến tranh 
thế giới thứ ba thì sẽ dẫn tới sự phá hoại khủng khiếp 
tất cả các nước trên thế giới. Nhưng vấn đề không chỉ 
ở chỗ này. Chúng ta chống chiến tranh không phải 
vì chiến tranh tức là hủy diệt. Chúng ta phần đối nó 
vì chúng ta cho rằng, về thực chất mà nói, không thề 
dùng chiến tranh thế giới mà gán ép chủ nghĩa xã hội 
cho mọi người. Hơn nữa, có thể nói thêm một câu rằng, 
trong điều kiện hiện nay, có dùng chiến tranh thì chủ 
nghĩa tư bản và chủ nghĩa thực dân, dù với hình thức 
mới nào đi nữa, cũng khó mà hồi phục hoặc cưỡng bức 
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theo... Chúng ta sở đỉ loại trừ việc 
Thế giới làm thủ đoạn đấu tranh giành 
chủ nghĩ a xã hội, không chỉ vì nguyên nhân nhân đạo 
có tính chất nguyên tắc và phô biến, mà trước hết là 
vì nếu dùng thủ đoạn đó đề «giải quyết » những mâu 
thuẫn thế giới hiện nay tất nhiên sẽ làm cho chủ nghỉ 
xã hội bị biến hình, tức là, tất nhiên sẽ đem đến những 
hậu quả phản động cho sự phát triền chủ nghĩa xã hội 
và sự phát triển mối quan hệ xã hội chủ nghĩa giữa 
nhân dân các nước.» 
(Các-đen: Trả lời các nhà bảo Nam- 


tr trong dịp đi thăm I-rắc, Ấn-đô, 
In-đô-nê-ai-a) 


. Kỹ thuật, công nghiệp và toàn bộ nên khoa học 
nói “hung, đang thực hiện những cuộc cách mạng kỳ 
diệu, khiến xã hội loài người có thê thông qua những ' 
hành động tự giác, cuối cùng xây dựng nên đại gia 
đình hầu hết giàu có và có nền văn hóa cao. Việc phải 
hiện năng lượng nguyên tử, khả năng dùng nguyên tử 
vào sản xuất, cho đến việc chúng ta đã tiến sâu vào thời 
đại nguyên tử, chính là cuộc cách mang khoa học đó. 
Nó đã có ảnh hưởng to lớn đến tình hình quan hệ quốc 
tế và tương lai của xã hội loài người. 

Đứng trước tình hình như vậy, điều quan tàm sàu 
sắc nhất của nhân dân các nước trên thế giới, không 
kề sống dưới chế độ xã hội như thế nào, là bảo vệ 
hòa bình thế giới. Vì rằng, trong thời đại vũ khi nguyên 
tử và vũ khí khinh khi thì một cuộc chiến thanh thế 
giới SẼ CÓ thể phá hoại nghiêm trọng sức sản xuất của 
đại gia đình loài người, làm nguy hại cho sự sống còn 
của loài người. Cho nên, chiến tranh trong thời đại 
hiện nay chỉ là một sự hủy diệt toàn diện, chứ không 
phải là một thủ đoạn giành lấy thắng lợi của phía bèn 
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này hay phía bên kia, và cïng không phải là một thủ đoạn 
° , & ^ ~ 

thử sức của bên này hay bên nọ nhằm đem chế độ xi 
^* Mụ ? n " = , h AP 

hội của mình gắn ép cho nhân dân những nước nào đây. » 


CTi-tÔ: Đáo cáo trước hội nghị lần 
thừ Ý_ Bạn Chấp hành Liên đoàn 
những người cộng sản Nam-fr, 
ngày 18 tháng Nắm 1963) 


« Dù cho những màu thuẫn đế quốc chủ nghĩa trong 
nội bộ thế giới tư bản chủ nghĩa phát triển đến mức 
độ nào đi nữa, nhưng vì mâu thuẫn cơ bản của thế giới 
hiện đại là mâu thuẫn giữa thế giới xã hội chủ nghĩa 
và thế giới tư bản chủ nghĩa, nên nó đã bị gạt xuống 
hàng nhân tố fhứ yếu, bởi vậy khả năng nô ra chiến 
tranh giữa các nước tư bản chủ nghĩa lớn hiện nay để 
chia lại thế giới, đä giảm xuống đến mức thấp nhất, về 
mặt lý luận nghĩa là có thể nói rằng trong thực tiễn 
chính trị không cần phải tính đến nó nữa. › 

(Các- đen: Chủ nghĩa xã hội uà 
chiến tranh, Nhà xuất bản Văn 
hỏa, Ben-gơ-rát, 1960, tr. 56) 


« Cuộc chiến tranh đỏ tngày nay không phải chỉ tùy 
- thuộc ở những quy luật phát triền bên trong của chủ 
_nghĩa tư bản, mà còn tùy ở những quy luật phát triền 
bên trong của chủ nghĩa xã hội. » 

(Gác-đen: Như trên, tr. 43) 


« Nếu một chính sách khiến cho tất cä những yếu tố 
không phải là cộng sản chủ nghĩa cùng xiết lại với 
nhau trong một mặt tràn thống nhất chống chủ nghĩa 


1, Chỉ chiến tranh giữa hai phe. (Người trích) 
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xã hội, hay kích thích việc tiếp tục chíỉa TIYY i0 hành 
các mặt trận nhằm dat đến sự chíp nhận một 8 g,1al 


quyết «@ vĩnh viên » nào đó, thì nh thế chiến tranh AC — 


trở nên không thê tránh khỏi. 2 
(Các-đen : Như trỏn, tr. 1) 
¬ 
« Prong điều kiện hệ thống xẩ hội chú nghĩa dã trổ», 
(hành một lực lượng thể giới, nhưng trong khuôn khổ 
của nó hiện còn những tàn dứ của những quan điềm 
củ, của những khuynh hướng ích kỷ và những khuznh 
hưởng khảe tương tự, thì có thê có một nước nào đó 
đi theo con đường xã hội chủ nghĩa mà vẫn có ý định 
(vì những điều kiện đặc biệt bên trong nào đó), lợi 
dung lực lượng của chủ nghĩa xã hội không pkải chỉ. 
đề bảo vệ chủ nghĩa xã hội, mà còn đề thực hiện nh? 
mục đích nào đó không liên quan gì với chủ nghĩâ 
xã hội. » 
(Các-đen: Như trên, tr. 53)- N 


« Các nhà lý luận kinh điện của chủ nghĩa Mác không 
loại trừ khả năng xảy ra hiện tượng sau đây : một nưó 
xã hội chủ nghĩa nào đó cũng làm chiến tranh phi nghĩa. 

(Các-đen : Như (rên, tr. 105) 


« Về vấn đề quan hệ Đông- Tây, chúng tôi:cho rằng 
ở đây, nếu nhìn vào những nghị định thư có tỉnh chất 


chiến tranh lạnh, thì trước hếtlà Liên-xô phải đi bước - 


trước. Vi rằng, trên một mức độ nào đấy, Liên-xô đã 
tham dự vào chiến tranh lạnh còn tích cực hơn một số 


Nhà nước khác. » kh s 
(Bình luận của báo Thắng lợi (Nam- - 
tư) số ngày 20 thắng Ba 1955) 


cNói một cách khác, trong dư luận xã hội trên thế - 
: 


giới, kê cả dư luận xã hội của một dân tộc lớn nhất, - 
16. — : 
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đã đần đần xuất hiện chủ trương cần có một cơ cấu 
quốc tế đề bảo vệ hòa bình thế giới. Điều đó đã nói 
lên một sự thực, tức là, chính phủ hiếu chiến nhất 
trước hết là những chính phủ phải chịu trách nhiệm 
về việc gây ra căng thẳng trong thời kỳ trước đây (trước 
hết là Chính phủ Liên-xô do Sta-lin lãnh đạo), đã vứt 
bỏ chính sách của mình đề đi theo con đường phát 
triển mới, » 

(Binh luận của tạp chí Chính trị 

quốc tế (Nam-tu), số 114, ngày 1 

tháng Giêng 1955) 


&Nói một cách khác, họ! kêu gọi thể giới đoàn kết 
làm cách mạng, chứ không phải kêu gọi thế giới đoàn 
kết giành hòa bình và chủ nghĩa xã hội ; đứng trong 
giai đoạn hiện nay, cách mạng thể giới sẽ có nghĩa là 
đại chiến thế giới và sự hủy điệt hàng trăm triệu con 
người. 

Cho nên, chính sách «tấn công liên tục» yêu cầu 
vứt bỏ phương pháp thương lượng trong việc giải quyết 
những vấn đề tranh chấp quốc tế, không phải là chuyện 
gì ngẫu nhiên. Đường lối này yêu cầu vứt bỏ tỉnh thần 
Băng-đung và 5 nguyên tắc chung sống hòa bình nồi 
tiếng ; yêu cầu sửa đôi lại phương hướng, áp dụng thứ 
chính sách gây căng thẳng ở châu À và toàn thế giới, 
Điều đó dẫn đến vứt bỏ chính sách chung sống, vì trước 
hết, nến đứng trên quan điểm của Trung-quốc đang 
« bức thiết s cần có địa vị trên quốc tế, thì chính sách 
chung sống có nghĩa là « chàm chạp ». Căn cứ vào lô- 
gích này, thì chỉ có trong chiến tranh lạnh, thì mới thỏa 
mãn được nhu cầu bức thiết › đó. Họ không nghỉ tới sự 
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1. Ở đây, Ti-tô nói đến các đông chí lãnh đạo Trung-quốc, 
- (Ngưởi trích) 
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ờng chiến tranh lạnh và chỉ một bên 
chiến, thì sẽ khên gợi thái “ hiến chiếu 
của bèn kia, Một chính sách như vậy sẽ làm cho hại 
bên đi đến chiến tranh hạt nhân. 2 

(Ti-tô: Hảo cáo trước hội nghị lậ,, 
thứ V Ban Chấp hành Liên doan 


những người công sắn Nam-tư ngày 
18 tháng Nắm 1963) 


« Chúng ta sẽ gần sự thật nhiều hơn khi chúng tạ 
xác định rằng đù có căn cứ tên lửa hay không, thì Ứn. 
ba cũng đã chạm đến uy tín rất nhạy cảm của Mỹ là 
một nước lớn, hoặc Cu-ba đã gây ra cảm giác đe dọa 
một vị trí chính trị tế nhị của Mỹ.» 

(Binh luận của tạp chí Chính trị quốc 
fế (Nam-tư) về cuộc khủng hoảng ở 
vùng biên Ca-ra-ip, số 302, nắn 1902) 


«Tính chất nguy hiềm sở dỉ lớn, là vì tiẾp sau nhiều 
miếng đất ươm khác, Cu-ba lại trở thành miếng đất 
ươm mầm nguy hiểm đe dọa hòa bình thế giới. Chính 
sách dua nhau tạo nên những miếng đất ươm như vây, 
hòng chia cắt toàn bộ thế giới bằng những hình thức 
tập đoàn đề giữ thế « quân bình» bảo vệ nền an toàn 
cho các phe khối, đều là xây dựng trên những sai lầm 
và giả thiết. Cái lối giả thiết đy dễ dàng mang đến những 
hậu quả nghiêm trọng hơn cả những điều mà người đẻ 
ra chính sách đó tưởng nghỉ. » 

(Các-đen: Bảo cáo pề tình làình 
CGu-ba trước Quốc hội Nuam-fư, ngày 
19 tháng Tư 1961) 


&Tôi thường tự hồi rằng ngày nay người ta cần tiến 
Hành chiến tranh đề làm g 6Ì, vì cái gì, và vì vấn đề gì? 
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rằng trong những điều kiện hiện nay thì chiến tranh sẽ 
mang lại điều gì? Trong thời đại nguyên tứ của chúng 
ta, lúc nào cũng có nguy cơ là ngay cả những cuộc 
tranh chấp nhỏ và biệt lập cũng có thê lan rộng và đưa 
tới một cuộc chiến tranh hạt nhân nóng... › 

€,.. [rong thời đại có những thành tựu to lớn về kỹ 
thuật của chúng ta, chiến tranh là một việc vô lý và 
cùng với chính sách thực lực, nó cần phải được loai 
trừ khỏi những mối quan hệ quốc tế... » 

«... Ngày nay, các nước phát triền chỉ chiếm 1/5 dân 
số thể giới, mà chiếm tới 2/3 sản lượng toàn thế giới. 
Như vậy là còn những vùng chậm phát triển trên thế 
giới có những khả năng tiềm tàng lớn chưa khai thác 
về sức người và tài nguyên thiên nhiên. » «...nếu có sự 
hợp tác kinh tế giữa các nước phát triển cao với những 
nước chậm phát triển thì sẽ mang lại lợi ích trực tiếp 
cho các dân tộc, và xóa bỏ được sự phân cách to lớn 
giữa những nước chậm phát triển và những nước 
phát triển. » : 
(Titô: Diễn oăn tại khóa họp lần 
thứ XVIII Đại hội đồng Liên hợp 
quốc; ngày 22 tháng Mười 1963) 


« Chúng ta thường nhiều lần nhấn mạnh rằng, bắt tay 
vào việc giải trừ quân bị sẽ đem lại một ý nghĩa to 
lớn về nhiều mặt, Đối với cả những lực lượng đang 
đối địch hiện nay, điều đỏ cũng có ý nghĩa lớn lao 
trong việc dần dần xây dựng lòng tin cậy lẫn nhau. Vì 
rằng giải trừ quân bị tức là vứt bỏ việc dùng vũ lực 
trong khi giải quyết những vấn đề tranh chấp quốc tế, 
hơn nữa, nếu chỉ lấy một phần nhỏ trong số tiền tiêu 
_ phí về quân bị để giúp các nước chậm phát triền, thì 
có thể bắt đầu xóa bỏ được những khoảng cách to lớn 
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ướờ suát triển và những nước châm phái 
ngày nay, » 

(Ti-LÔ : áo cáo trước hội nghị lần 
thứ VỀ Dan Chấp hành Liên doàp 
những người cộng sản Nam-ly 
ngày 18 thắng Nẵm 1963 


« Không nghỉ ngờ gì nữa, việc tiên diệt hoàn toàn 
chủ nghĩa thực dân, trên một mức độ rất lớn sẽ Lùy 
thuộc vào việc xóa bỏ sự phân cách giữa khu vực kinh 
tế chậm phát triển với khu vực kinh tẾ rất phát triển, 
Sự phân cách đó là nguồn gốc của rất nhiều cuộc xung 
đột, nguồn gốc đẻ ra những âm mưu can thiệp và 
ảnh hưởng tới nội bộ cuộc sống của các nước chậm 
phát triển. › 

«..‹ Nhu cầu của khu vực chậm phát triển rất to lớn, 
ai có thê giúp đỡ nhiều tài lực cho khu vực đó? Tất 
nhiên là những nước phát triển nhất, mà chủ yếu là 
những nước đang chỉ tiêu rất nhiều cho quân bị. Vì 
rằng những của cải đó không những chỉ tiêu phí vào 
những mặt phi sản xuất, mà còn là nguồn gốc gây ra 
tình hình căng thẳng lâu dài, làm cho loài người thèm 
1o sợ về khả năng xung đột vũ trang. Nếu chỉ lấy 1/10 
số tiêu phi về quân bị đỏ dùng vào các nước chậm 
phát triển, thì sẽ thỏa mẩn được nhu cầu phát triển 
rất to lớn của những nước này. 

Nhưng, khi làm như vậy không nên đòi phải kèm 
theo bất cứ một điều kiện chính trị nào, vì chỉ có như 
vậy thì sự hợp tác đó mới có đầy đủ hiệu quả đối với 
các nước nhận viện trợ tài chính, cũng như về mặt cải 
thiện tình hình thế giới một cách phô biến... Chúng lôi 
cho rằng, sự hợp tác đó có thể thông qua Liên hợp 
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quốc dùng mọi phương thức thích bợp để giám đọc và 
° 
bảo đảm. » 
(Ti-LÖ: áo cáo lại hội nghị các 
nước « không liên kết» họp ở Đen- 
đgơ-rat, ngày 3 tháng Chín T961) 


c Hiện nay Lôi mong rằng các ngài sẽ chú ý tới một 
vấn đề trọng yếu khác. Vấn đề này không những có 
quan hệ tởi chúng ta, mà còn có quan hệ tới toàn thế 
giới. Trong việc tăng cường sự hợp tác đề sử dụng năng 
lượng nguyên tử vào hòa bình, không những trên quan 
điểm kinh tế, mà cả trên những quan điểm khác, cũng 
đều là những cống hiến chủ yếu cho sự hợp tác quốc 
tế. Theo tôi, thì yêu cầu được hưởng và phô biến một 
cách công bằng việc lợi dụng khoa học, là hoàn toàn 
chỉnh đáng, vì những sự phát hiện đó thực tế là thành 
tựu của toàn thể loài người. 

Tôi nghỉ có thể nói một cách không quá đáng rằng, 
chủ trương các nước có chế độ xã hội khác nhau cùng 
tiến hành những điều cỏ tính chất xây dựng và cùng 
chung sống hòa bình, là biện pháp duy nhất đẻ loại 
trừ tai họa chiến tranh. Chủ trương này hiện nay đã 
chiếm ưu thế... Đề có thể củng cố tốt quan hệ giữa đôi 
bên và sự hợp tác có tính chất xây dựng, thì không kẻ 
là có sự khác nhau như thế nào về chế độ xã hội, thái 
độ không thành kiến và thiện ý đều là có ích và 
chính xác... » 

‹ Người ta thường hay cho rằng, chung sống và chiến 
tranh lạnh là một bộ phàn trong trạng thái lâu đài của 
mối quan hệ giữa các nước, nhất là quan hệ giữa các 
phe khối. Cách nhìn đó đã gạt bồ những khả năng tìm 
ra con đường thoát của cục thế hiện nay. Trên thế giới 
này có một số nhân sĩ cho rằng có thê vừa dùng chính 
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k nhau về căn bắn, đối kháng lần ttháw 
Ngoài điền này ra, thì những người chủ trương chín], 
sách đỏ lại nghĩ rằng, chung sống chỉ là một tron, 
những cơ sở tiến hành hợp tác giữa các nước và nhân 
dân các nước. Nhưng chủng tôi cho rằng, trong điều 
kiện hiện nay, đây không phải là một trong những eo 
sở, mà là cơ sở duy nhất bảo đảm cho việc hợp tác mỏi 
cách tích cực, đồng thời tạo khả năng giải quyết đần 
"những vấn đề bức thiết trước mắt. » 

«... Vậy thì hòa bình và chung sống tích cực thực 
chất là cái gì? Thủ đoạn dùng vũ trang xung đột đẻ 
giải quyết những xich mích giữa nước này với nước 
khác, không phải là khải niệm duy nhất bội phản lại 
chung sống hòa bình. Các loại chiến tranh lạnh đều 
không thê có khả năng thực hiện hợp tác hòa bình và 
tích cực. Tất cả những việc đưa tin một cách sai iầm, 
việc tuyên truyền rộng rãi những điều giả đổi và đối 
địch, cho đến những hiện tượng đố ky nhau giữa các 
nước, v.v., đều đi đến đầu độc bầu không khi quốc tế 
và làm rạn vỡ mối quan hệ giữa các nước. » 


(TI.tô: Như trên) 


'#£Vi vậy chúng tôi cho rằng, đã đến lúc phải tiêu diệt 
những sự chia rễ, hoặc it nhất thì cũng tiêu điệt đần 
dần, hơn nữa phải đi lên con đường mới là hòa bình 
thương lượng,. đề đi tới chỗ hòa giải và hợp tác với 
nhan trong quan hệ quốc tế. Nhưng, cách làm tốt nhất 
là thông qua Liên hợp quốc đề giải quyết những tranh 
chấp chưa giải quyết được; tồ chức có tính chất thế 
giới này dụợc lập nên là nhằm mục đích như vậy. » 


đô; ¡ Như trên) 
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# Đã đến lúe mà thời gian đề ra những điều kiện trú) 
trì đề Liên hợp quốc trở thành người đề xướng và 
người giữ vai chính về những nguyên tắc đó l2» 

(Ti.Lô: Diễn bắn tại khóa họp lan 
thừ XVIII Đại hội đồng Liên hợp 
quốc, ngày 22 tháng Mười 4963) 


II —- VỀ VẤN ĐỀ CÁCH MẠNG VÔ SẲẢN VÀ 
CON ĐƯỜNG TIẾN LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 


« Đứng về bản chất của nỏ mà nói, hiện nay, chủ 
nghĩa xã hội đã là một cứ điềm không lớn, hay là một 
dinh ly đầu cầu không lớn; không cần có sự bảo vệ 
của những tô chức chung kiên cố nào đó của giai cấp 
công nhân, nó cũng đứng vững được. Nhìn chung, thế 
giới hiện nay, xã hội loài người hiện nay, nếu có thể 
nói được như vậy, đều đã bước sâu vào chủ nghĩa xã 
hội, đã trở thành xã hội chủ nghĩa rồi. Điều đó không 
phải chỉ do giai cấp công nhân ở một số nước đã giành 
được chính quyền, do đỏ tự giác và công khai xây dựng 
một quan hệ, một hình thức xã hội chủ nghĩa mới; 

mà còn vì cơ sở vật chất của thế giới hiện nay đã có 
những thành tựu về khoa học kỹ thuật và quy trình 
Công nghệ trong sản xuất, giao thông, v.v... lính chất 
tư liệu sản xuất hiện đại không những bảo đi am yêu cầu, 
- mà còn quyết định cần có một quan hệ s sản xuất xã hội 
chủ nghĩa mới.» 
€,.. Trước mắt, ở đó? vẫn còn là loai hình thửe cải 
tạo (một trong những hình thức), hoặc là loại hình thức 


4. Tức là nguyên tắc chung sống hòa bình. (Người tríieh) 
2, Tức là trong các nước tư bản chủ nghữa, (Người trích) 
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KuẪn bị cải tạo, một hình thức biến xã hội 
"Chủ nghĩa thành xã hội xã hội chủ nghỉa. Mụi 
người, nhân dân, nhà khoa học, xã hội loài ngượi, 
trước mắt đều đang thực hiện cái sứ mệnh lịch sử ấy, 
không kể là họ có nhận thức được chủ nghĩa xã hội 
là gì hay không, không kể là họ có bị chủ nghĩa xã hội 
cô vũ hay là quên mất nó rồi. Sở đĩ họ làm như vậy, 
vì thấy cần phải làm như vậy. Những nước phát triển 
tất nhiên phải đi con đường đó, vì họ không còn có thả 
cử dùng những biện pháp cũ kỹ để duy trì sức sản xuất 
đã được phát triển, và cần phát triền thêm nữa sức sản 
xuất. Họ tất nhiên phải làm như vậy, Các nước lạc hàu 
cũng cần tìm tòi một hình thức xã hội chủ nghĩa mới, 
vì đó là điều kiện để phát triền nhanh chóng nền kin] 
tế và bảo vệ nền độc lập dân tộc mới giành được trước 
đây không lâu... » 

‹... Như vậy là, chủ nghĩa xã hội trước mắt đã có 

một cơ sở chỉnh trị xã hội rộng rãi. Hiện nay việc đó 
không phải chỉ là việc của bản thân một chính đẳng, 
thâm chí của một giai cấp công nhân nào, mà là việc 
của tuyệt đại đa số nhân dân. ›» 
(Tô-đo-rô-vích 1 Tuyên ngôn bề quún 
hệ giữa Liên đoàn những người 
cộng tản Nem-lt 0ởi Đẳng cộng 
sản Liên-xô, đắng trên tạp chí 
Ngườt cộng sản (Nam.tu), số các 
tháng Bảy-Tám 1956) 


« Việc phát hiện năng lượng nguyên tử và việc sử 
dụng nguyên tử vào hòa bình là một nhân tố mới có ý 
nghĩa to lớn, có sức mạnh trong sự phát triền của tấi 


1, 'Tô-đo-rô-vich hồi đó gi chức Phó tông thống Namrtư: 
(Người trích) 
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cả các mâu thuẫn hiện nay, Gó thê mạnh dạn nói rúng : 
máy hơi nước sảng tạo ra giai cấp công nhân, tức là 
máy hơi nước trong quá trình phát triển sức sản xuất 
đã sảng tạo những bước nhảy vọt lớn lao; việc điện 
xuất hiện là động lực to lớn phát triền những nhân tố 
xã hội chủ nghĩa trong lòng xã hội cũ, mở ra một kỷ 
nguyên mới của cách mạng vô sản và đấu tranh cách 
mạng; sự phát hiện năng lượng nguyên tử cũng có 
nghĩa là một giai đoạn mới, to lớn trong việc phát triển 
hơn nữa sức sản xuất xã hội. Sự phát hiện năng lượng 
nguyên tử, đồng thời đã đánh dấu một giai đoạn mới 
và lớn lao trong việc phát triển hơn nữa lực lượng xã 
hội chủ nghĩa một cách tự phát và tự giác. » 
(Vơ-la-hô-vích: Bàn pề những hình 
thức hợp tắc của cắc lực lượng xã 
hội chủ nghĩa, đăng trên tạp chỉ 
Người cộng sản, số các tháng Sáu- 
Bảy 1955) 


« Chủ nghĩa tư bản lũng đoạn đã tô chức nền sản 
xuất xã hội trên một cơ sở rộng rãi hơn bằng cách kết hợp 
lại làm một nhiều xi nghiệp thuộc một hoặc nhiều khu 
hay nhiều ngành kinh tế. Nó tiếp tục phát triển sẵn xuất 
và xã hội hóa sản xuất. Sự tích {ụ và tập trung ngày 
càng tăng của sản xuất đã tạo nên những khả năng rộng 
rãi hơn để đưa vào trong nền kinh tế những nhân tố 
kế hoạch hóa trong khuôn khô các tồ chức lĩng đoạn...» 

«Để có thể phát triền được nền sản xuất xã hội, 
để làm dịu bớt những mâu thuần xã hội bên trong, để 
cố kéo đài thêm đời sống của chế độ tư bản chủ nghĩa, 
những lực lượng cầm đầu xã hội tư bản chủ nghĩa ở 
những miền khác nhau trên thế giới đồng thời lại bị 
bắt buộc phải thay đôi chế độ ấy bằng cách quốc hữu 
hóa một số chức năng kinh tế và như vày là làm 
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X... ân những œơ sở tư bấn chủ nghĩa của chế đo 

ấy đị | 
«Những chức năng kinh tế khác nhau càng chuyển 
_ tử lư bản tử nhân sang Nhà nước ; về phương điện này 
quyền của tư bản tư nhân càng bị hạn chế bởi những 
phương tiện khảoc — những thănh phần kinh tẾ mới mà 
xu hướng khách quan là xã hội chủ nghĩa lại càng có 
Áp lực mạnh hơn đối với phương thức sản xuất tư bản 
chủ nghĩa, Những hiện tượng nói trên tuy rất nhiều và 
rất rộng, và tuy "thường thường chỉ biêu hiện dưới 
những hình thức mạnh nhất, nhưng nó lÒ- thấm qua 
những vết rạn nứt của chế độ tư bản.. 

‹...Những hình thức riêng biệt của "ND quan hệ 
của chủ nghĩa tư bản Nhà nước có thể hoặc là sự c 
gắng cuối cùng của chế độ tư bản đề tự bảo vệ, hoặc 
là bước thứ nhất tiến tới chủ nghĩa xã hội, nhưng đồng 
thời cũng có thể vừa là cái này vừa là cái kia...» 

«... Những quan hệ chủ nghĩa tư bản Nhà nước cho 
phép những nhân tố điều chỉnh và kế hoạch hóa kinh 
tế xuất hiện trong chế độ tư bản chủ nghĩa... » 

đ... Quá trình khách quan của sự phát triên vẫn cứ 
tăng cường và mở rộng những tiền đề và những nhân 
tố xã hội và kinh tế của chủ nghĩa xã hội, vẫn cứ khách 
quan xích xã hội tư bản hiện đại đến gần chủ nghĩa 
xã hội... » : 

«... Nhà nước kiềm soát ngày càng chặt tư bản, thu 
hẹp từng phần quyền quản lý tư nhân đối với tài sản 
tư bản chủ nghĩa và rút bót của những người sở hữu 
tư bản tư nhân một số chức năng độc lập trong nền 
kinh tế xã hội...» 

«... Sự tiến hóa nội tại và những thay đôi của chế đò 
tư bản, áp lực tự giác và tự phát của giai cấp công 
nhân trong những điều kiện hiện đại, làm tăng vai trò 
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Nhà nước với cương vị là người điên hỏa trong lĩnh 
vực quan hệ giữa lao động và chiếm hữn.., ø 
@. Do ảnh hưởng của những kết quả đã thu được 
trong sự phải triền của chủ nghĩa xỉ hội, người ta thấy 
biều hiện ngày càng mạnh, trong thế giới tư bản những 
nhân tổ xã hội và kinh tế nói trên 1 những nhân tố này 
làm cho việc xã hội hóa những tư liệu sẵn xuất do đó, 
làm cho sự chuyển sang những quan hệ xã hội chủ 
nghĩa ngày càng không tranh được,,, » 
(Gương lĩnh của Liên đoàn những 
` ngqưòÍ công sản Nain-tư) 
| 
«Không phải chỉ đuy nhất thông qua các đẳng chính 
trị mà giai cấp công nhân đấu tranh cho chủ nghĩa xã 
hội. Bằng vô số những cuộc bãi công ít nhiều quan 
trọng, từ một thế kỷ nay, các công đoàn đã tiến hành 
một cuộc «chiến tranh du kích » thực sự chống quyền 
lực của:'tư bản... Số lượng công nhân trong các công 
đoàn tăng lên, các công đoàn được củng cố đã làm cho 
các công đoàn thành lực lượng có tô chức to lớn nhất, 
có tính chất quần chúng nhất của giai cấp công nhân. » 
cRất có thê là ở những nước như nước Mỹ chẳng 
hạn, hiện không có những chính đẳng cô điển của giai 
cấp công nhân, thì trước hết chính là thông qua công 
“đoàn, giai cấp công nhân có tô chức ngày càng thâm 
nhập quá trình phát triển của các lực lượng xã hội chủ 
nghĩa tự giác, quá trình đấu tranh nhằm tăng cường 
ảnh hưởng xã hội của giai cấp công nhân, và giành vai 
trò lãnh đạo của nó trong hệ thống chính quyền. » 
(Gương lĩnh của Liên đoàn những 
người cộng sản Nam-lư) 


1. Chỉ những nhân tố mà bọn xét lại Nam-tư gọi là những 
nhân tố «xä hội chủ nghĩa» dưới chế độ tư bản chủ nghĩa 
như quốc hữu hóa v.v. (Người trích) 


2” 


& Cách mạng không có nghĩa là một cuộc phá vỡ hoại 
toàn và máy móc «cái cñ», không có nghĩa là bước 
nhảy vọt từ số lượng sang chất lượng xã hội mới. Cách 
mạng là một cuộc thắng lợi của những yến tố chính 
trị và kinh tế tiến bộ nhất phát triên trong lòng xã hội 
cũ. Những yếu tố đó sẽ đem lại những dấu vết cho xị 
hội mới trong một mức độ như thế nào, cái đó tùy thuộc 
không những ở sự cấp tiến của cách mạng tức là tính 
chất tiếp tục cách mạng của các lực lượng chính trị 
lãnh đạo, mà còn ở lực lượng khách quan và vai trò 
của các yếu tố kinh tế xã hội tiến bộ trong cợ cấu kinh 
tế xã hội nói chung của một xã hội nào đó. » 


(Các-đen: Bảo cáo 0ê Cương lĩnh 
trình bày nøày 24 tháng Tư 1956) 


« tiện nay lịch sử đã có khả năng là, ở những nước 
phát triền cao chưa thủ tiêu chế độ tư bản chú nghĩa 
bằng con đường bạo lực, có thề thực hiện những sự 
thay đổi trong kết cấu quan hệ kinh tế và quan hệ xi 
hội, những sự thay đôi này bao hàm trong nó những 
nhân tố rồ ràng là phủ định chủ nghĩa tư bản, Giai cấp 
công nhân các nước đó đã từ quần chủng vô sẵn hoàn 
toàn không có chút quyền hành, bị đàn áp trong xã hội, 
trở thành một lực lượng xã hội độc lập, cỏ tô chức tốt: 
thông qua công đoàn và chính đẳng của nó, nó có thẻ 
không những đảm bảo cải thiện rất nhiều đời sống vài 
chất của mình, mà còn có ảnh hưởng BEDT càng lớn 
đến phương hướng chung của sự phát triền xã hội. 5 

(N. Pa-sích: Chủ nghĩa xã hội là 
một quả trình thể c giới, đãng trên 


tạp chỉ Na-sa Stơ-pa-rơ-nớt, số 5 
nắm 1958) 


¬ 


«Tỏi cho rằng, luận điểm của Đảng Cộng sản Ý về 
mối quan hệ chặt chẽ giữa cuộc đấu tranh giành dân 
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chủ và cuộc đấu tranh giành chủ nghĩa xã hội, eó một 
ý nghĩa đặc biệt. Căn cứ vào quan điểm nhất trí của 
Đai hội! trong điều kiện của Ý và các nước Tây Âu, 
giành dàn chủ phải là việc của giai cấp công nhân, 
động viên quần chúng chống âm mưu của bọn phản 
động làm biến chất những cơ cấu đân chủ. Đồng thời, 
căn cử vào quan điềm đó, cần phải làm cho những cơ 
cầu đản chủ ngày càng có nội dung xã hội và kinh tế 
một cách xác đáng, khiến nó thích ứng với điều kiện và 
nhu cầu tiến bộ hiện nay. Giá trị và ý nghĩa của việc 
cải cách cơ cấu kinh tế, việc quốc hữu hóa, và khiến 
nền kinh tế phát triền thực hành quy hoạch của Nhà 
nước, là ở chỗ này. Những người cộng sẵn Ý tin tưởng 
vào sự tiến triển về mặt điên chủ trong cơ cấu Nhà nước 
Ÿ hiện nay. Với sự tham gia của quảng đại quần chúng 
nhân dân, có thê thực hiện được những cải cách sản 
sắc theo như hiến pháp nước Ý đã quy định ; do đó có 
thê thực hiện được một phong trào như sau: đần đân 
và thông qua nhiều hình thức khác nhau, làm thay đồi 
sự so sánh lực lượng hiện nay, và tạo ra những điều 
kiện cho giai cấp công nhân thực hiện những nhiệm 
vụ mà họ cần có,» 
(Gô-li-xép-ski3: Bài nói chuyện 0ỏi 
ban biển lập tạp chỉ: Người cộng 
sản (NÑam-tư) ngày 19 tháng Chạp 
1962) 


~ 


1, Chỉ Dại hội lần thứ X Đẳng Cộng sản Ý. (Người trích) 

2. Cô-li-xép-ski là ủy viên Bạn Ghấp hành trung ương Liên 
đoàn những người cộng sản Nam-tư, trưởng đoàn đại biêu Liên 
đoàn những người còng sản Nam-tư dự Đại hội lần thứ X Đẳng 
Cộng sản Ý, (Người trích) 
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ÏY.— VỀ VẤN ĐỀ GHUYÊN CHÍNH VÔ SẲN 
VÀ XÂY DỤNG CHỦ NGHĨA XÃ HộỘI 


« Trước hết, chủng tôi eho rằng, nếu như trên tluyy, 
tế chủng tôi đã thực hiện chính quyền xã hội chủ nụl¡7; 
hơn nữa thông qua mọi hình thức dân chú đề quẫ¡n 
chúng lao động tham gia rộng rãi chính quyền xã hỏi 
chủ nghĩa, nến như chúng tôi biết rằng một câu chuyén 
chỉnh vô sản cũng chẳng nói lên được tất cả, thì củn; 
không cần thiết cử phải phất không ngừng chiếc khăn 
tay màu đỏ chuyên chính vô sẵn. Chính quyên nhân dâ:, 
lao động chính là bắt đầu từ nền chuyên chính cực đoai: 
của giai cấp vô sản biểu hiện trong các loại hình thức 
có mức độ khác nhau, tới chính quyên liên hợp v: 
chỉnh quyền song trùng... trong những chính guyên đó 
giai cấp công nhân vẫn đóng vai trò lãnh đạo. Hơn nữa, 
chúng tôi cho rằng, chỉnh quyền của giai cấp công nhân 
cần phải hướng vào việc mở rộng các loại hình thức 
dân chủ của chính quyền nhân đân tới các tầng lớp 
công dân rộng rãi. Chuyên chính vô sản chỉ nên biểu 
hiện ở tác dụng lãnh đạo vô điều kiện của giai cấp công 
nhân, chứ không nên tước bỏ những khả năng của 
quảng đại quần chúng trực tiếp tham gia quản lý Nhà 
nước và quản lý xã hội bằng cáo loại cơ cấu dân chủ. 
Tuy trong sự phát triển hiện nay của chúng tôi có 
khuyết điểm, nhưng thực tiễn đã chứng mình những 
nguyên lý eơ bản của chúng tôi là chính xác. Đồng thời 
chúng tôi căn cứ vào nguyên lý của chủ nghĩa Mác 
mà hành động, tức là giai cấp vỏ sản không nên vì 
thắng lợi của bản thân mà đặt ra một chế độ tư tưởng 
cứ phải ức đoán trước bất cứ một việc gì, mà chỉ nèn 
làm việc giải phóng những lực lượng xã hội chủ nghĩa 
đã phát triển trong lòng xã hội cũ. Theo chúng tôi thì 
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Nhà nước xã hội chủ nha ehÍ làm nhiệm vụ g1 phóng 
Mại ^ , , s2 4 \ 
những lực lượng đó và bảo vệ nó phát triển tự do 
không bị những lực lượng khác phẫn kích; đó cũng là 

chuyên chính vô sẵn hiểu theo ý nghĩa nói trên 


(Cáo-đon : Đài nói chuyên ĐỚI Lòn- 
gôl1; đẳng trên bảo Chiữn đíu 
(Nam-tư) ngày 24 tháng Chạp 1256) 


« Coi chuyên chính vô sẵn chỉ là vấn đề bạo lực, xem 
chuyên chỉnh vô sản một cách giáo điền, đền là sai. 
Mọi sự vật đều đang phát triển. Nhưng, cái bản chất 
nhất trong chuyên chính vô sản là chính quyền nhân 
dân. Muốn củng cố nó, làm cho nhân dân hiệu nó, ủng 
hộ nó, thì trước hết nền chuyên chính của giai cấp vô 
sản phải quản triệt chủ nghĩa nhân đạo. Từ đó có thể 
thấy rằng, không phải cứ khi người cộng sẵn nắm được 

chính quyên rồi, thì phải trả thù những nhân vật đại 
biêu của chế độ cũ. Ngược lại, họ cần phải phảt triên 
mỗi quan hệ mới, 


Từ trước đến nay, chủng ta chưa bao giờ phẩn đối 
chuyên chỉnh vô sản, nhưng chúng ta thường nhấn manh 
rằng, chúng ta phản đối việc coi chuyên chỉnh vô sản 
trước hết là bạo lực. Không nghỉ ngờ gì cả, chế độ của 
chúng ta bao gồm các loại nhân tố của chuyên chính 
vô sản. Ở nước chúng ta, tác dụng của Đảng rất lỏn, 
Nhưng chỉ khi nào Đăng có my tín rất lớn đối với quả n 
chúng do kiên nhẫn làm công tác thuyết phục quần 
chúng, thì Đảng mới phối huy được tác dụng của mình, 
Tính chất vững vàng của chế độ chúng ta là ở chỗ nó 


1. Lông-gô là một cán bộ lãnh đạo của Đẳng Cộng sẵn Ý, 
(Người trích) 


dị 


saế 
Ẵ 


điện đạt được nguyện vọng của quần chúng, ở chỗ nạ 
là chính quyền của nhân đân lao động.» 
(Ti-tô: Đài nói chuyện Đởi bạn bi, 
lập bảo Chiến đấu nhân dịp ký 
niệm ngày { thàng Nắm 1957) 


« Việc Nhà nước quản lý sinh hoạt kinh tế là mọi 
điền cần thiết trong các nước xã hội chủ nghĩa chừng 
nào mà chưa thu hẹp được bộ phận lạc hận chủ yếu, 
chưa hình thành nên bộ máy quản lý xã hội tập trung 
và phân tán, đân chủ đối với bản thân người sản xuất,.. 
Trong khi chấp hành những chức năng của mình trong 
kinh tế, Nhà nước cỏ xu hưởng tước bổ những động 
lực bên trong của nền kinh tế. Khi những xu hướng 
đỏ biều hiện ra mạnh hơn thì Ñhà nước có thể biến 
thành một nhân tố làm đình trệ và kìm hầm sự phát 
triển xã hội, thành một nhân tố cần trở việc xảy dựng 
các bộ máy xã hội mới có nhiệm vụ đảm bảo phát triển 
chủ nghĩa xã hội hơn nữa... Xuất hiện những hiện tượng 
đặc thù của thời kỳ quá đệ : bệnh quan liêu và những 
biến dạng của bệnh quan liêu Nhà nước trong sự phải 
triển của quan hệ xã hội chủ nghĩa. › 

‹,.. Kinh nghiệm của chúng tôi cũng như của các 
nước xã hội chủ nghĩa khác chứng minh rằng: việc độc 
quyền quản lý kinh tế và đời sống xã hội trong tay bộ 
máy Nhà nước dẫn đến tình trạng là quản lý ngày càng 
tập trung, bộ máy Nhà nước ngày càng hợp nhất chặt 
hơn với bộ máy của Đẳng; nó dẫn đến sự tăng cường 
những bộ máy đó và cuối cùng đến khuynh hướng độc 
lập của những bộ máy đỏ và khuynh hướng của những 
bộ máy đó tự cho mình là một lực lượng ở trên xã hội. » 

c... Vấn đề Nhà nước tiêu vong đang trở thành vấn 
đề cơ bản và có tính chất quyết định đối với chế độ xã 
hội xã hội chủ nghĩa... ® : 
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&... Mục đích của cách mạng và Nhà nước xã hội 
chủ nghĩa không phải là xây đựng một xã hội mới... 
theo những khải niệm, những lý thuyết xây dựng ra 
từ trước. Nhiệm vụ của nó chỉ là ở chỗ giải phỏng các 
nhân tố kinh tế và xã hội của chủ nghĩa xã hội đã được 
phát triền ngay trong lòng xã hội cñ và phải trở thành 
người đại biều cho sự phát triền xã hội chủ nghĩa về 
sa1 này. » 

«.. Những người cộng sẵn Nam-tư cho rằng Nhà 


- nước, nghĩa là bộ máy chỉ huy, và cáo biện pháp hành 
chỉnh của nó hoàn toàn không phải là công cụ chủ yếu 


đề xây đựng chủ nghĩa xã hội, và để giải quyết những 
mâu thuẫn nội tại của sự phát triển xã hội chủ nghĩa. 
Bộ máy Nhà nước không thê là nhân tố quyết định lâu 
dài và phô biến của sự phát triền các quan hệ xã hội 
mới. Đặc biệt, những người cộng sản Nam-tư không thể 
và không muốn dùng bộ máy Nhà nước để nắm lấy 
quyền hành thay cho giai cấp công nhân và quần chúng 
lao động. » 

(Cương lĩnh của Liên đoàn những 
người cộng sản Nam-tr) 
- ø@Một trong những nguyên lý cơ bản của Sta-lin mà 
mọi người đều biết rõ là : việc tăng cường không ngừng 
vai trò Nhà nước và tác dụng xã hội của nó sẽ là động 
lực cơ bản để phát triển chủ nghĩa xã hội. Sự thực là, 


. nguyên lý ấy chỉ có thể phát sinh tác dụng trong hai 


trường hợp như sau: một là, trong điều kiện phong 
trào công nhân đang thông qua cơ cấu dân chủ của 
giai cấp tư sản mà giành lấy địa vị xã hội; hai là, trong 


điều kiện cách mạng trực tiếp, phong trào công nhân 


dùng sức mạnh của cơ cấu Nhà nước đề phá. hủy quan 
hệ xã hội cũ. Nhưng nếu nguyên lý đó trở thành một 
nguyên lý chung chung, không phải là vì hảo đậu điều 
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kiện chinh trị và kinh tế đề chủ nghĩa xã hội được lụ 
đo phát triền, mà là đề xây dựng bản thân quan l¿ 
Xã hội chủ nghĩa, thì việc làm đó tất sẽ đưa đến chỗ I¿ 
làm tăng quyền lực tuyệt đối của bộ máy Nhà nước, 
cỏ nghĩa là Nhà nước không còn trở thành vũ khi Của 
lực lượng xã hội chủ nghĩa mà trở thành chúa tế, thành 
một lực lượng siêu xã hội và là eơ sở kính tế của chị 
nghĩa quan liêu. » 

(Các-đen : Đảo cáo ở hội nghị các 
phần tử tích cực của đẳng Độ 0¬1¿ 
của Công đẳng Na-anp, tháng Mười 
1954) 


« Hội đồng công nhân không những đã được lập r¿, 
hơn nữa, kết hợp với công xã, nó đã trở thành cơ cấu 
chỉnh trị và kinh tế rất trọng yếu. Giai cấp công nhàn 
trước hết phải lợi đụng cơ cấu đó để thực hiện lác 
dung lịch sử của đại biều xã hội hướng tới chủ nghĩ 
xã hội, hướng tới xã hội của giai cấp vô sản. Cho nên 
ý nghĩa của Hội đồng công nhân đã vượt qua phạm vi 
đấu tranh của bản thân chúng ta để giành lấy chủ nghĩa 
xã hội. Nó sẽ ảnh hưởng tới sự phát triền chủ nghĩa 
xã hội trên toàn thế giới. Tức là trước mắt, làm cho 
kế thù của chủ nghĩa xã hội mất những luận cử đề 
phân đối cái cơ cấu kinh tế và chỉnh trị của giai cấp 
công nhân. » 

(Các-đen: Bốn năm kinh nghiêm, 
12 thảng Tám 1954) 


«Liên đoàn những người cộng sản Nam-tư không 
phải là một chính đảng. Tuy nó là công cụ chỉnh trị 
của phong trào công nhân, nhưng nó không phải là một 
chính đẳng theo ý nghĩa cô điển. Ở đây, về thực chất 
là một sự liên hợp những người nhất trí về tư tướng: 
Cơ sở hoạt động xã; hội chỉnh trị và kinh tế của họ: 
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đều là lấy nguyên Líc cña Mác về việc phát hiện khoa 
học và phát triền hơn nữta toàn bộ nền lhoa học xã 
hội chủ nghĩa. Họ không yên eầu chiếm địa vị lũng 
đoạn trong cơ cấu Nhà nước, mà chỉ đấu tranh đề thực 
hiện những nguyên tíc xã hội chủ nghĩa trong thực 
tiễn của quần chúng lao động và cơ quan tự trị của họ. ø 

(Gác-fon: Hảo cáo ở hội nghị những 

phần tử tích cực của đẳng bộ Ô sl2 


của Công đẳng Nu-ng, thắng Mười 
1954) 


(Liên đoàn những người cộng sẵn Nam-tư cho rằng 
giáo điều về sự độc quyền của Đảng trong chính quyền, 
xem nỏ là một nguyên tắc phô biến và «vĩnh viễn » 
của chuyên chính vô sản và xây dựng chủ nghĩa xã hội 
là không thê đứng vững được. › 

«...Liên đoàn những người cộng sản Nam-tư trong 
thực tế nước ta sẽ đần dần giảm bớt tác dụng là nhân 
tố quyền lực, mà ngày càng trở thành nhân tố giáo dụe 
và phát triển ý thửc xã hội chủ nghĩa trong quần chủng 
lao động. » | 

..ẳ @5au này, theo đà phát triển và sự tăng cường các 
hình thức ngày càng mở rộng của dân chủ xã hội chủ 
. nghĩa trực tiếp, vai trò lãnh đạo của Liên đoàn những 
người cộng sản Nam-tư sẽ mất đần... » 

(Cương lĩnh của Liên đoàn những 
người cộng sản Nam-tư) 


'€Một số người làm công tác công đoàn và công tác 
chính trị phương Tây, vì không hiểu (hoặc là không 
muốn hiểu) mối quan hệ giữa Liên đoàn những người 
cộng sản Nam-tư và Công hội, nên cho Công hội chúng 
talà mộttồ chức chính trị, không thể hoạt động độc 
lập tách rời Liên đoàn những người cộng sẵn Nam-tư, 


đã 


ohỉ nghe theo mệnh lệnh của Liên đoàn, v.v.. Sự thực 
thì mối quan hệ giữa Liên đoàn những người cộng sản 
Nam-tư với Công hội là sự hợp tác mật thiết trong cuộc 
đấu tranh chung xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tron¿ sự 
hợp tác đó không có ai cao ai thấp, không có ai ra 
mệnh lệnh, không có ai nghe mệnh lệnh. Công hội sau 
khi đã được bàn bạc trong các hội viên, sẽ độc lập định 
ra cương lĩnh, chính sách và thông qua nghị quyết 
của mình. » 

(U-a-nô-vích!: Công hội sà 
chỉnh đảng) 


« Trong lý luận của Sta-lin thường lưu hành quan niệm 
cho rằng trong Nhà nước xã hội chủ nghĩa, khái niệm 
chế độ sở hữu và chế độ công hữu giống nhau. Thử lý 
luận đó phù hợp với khái niệm của chủ nghĩa quan liêu 
về tác dụng của Nhà nước. | 

Trong điều kiện xã hội chủ nghĩa, những sản phầm 
của các xí nghiệp thuộc chế độ công hữu không thê coi 
là sở hữu của Nhà nước, cũng có nghĩa là, không thể 
coi là tài sản thuộc sở hữu của các cơ quan không chịu 
ảnh hưởng trực tiếp của công nhân (những người trực 
tiếp sản xuất ra những sản phầm đỏ). Sản phầm đó là 
tài sản của sự thống nhất của những người sản xuất 
trong mâu thuẫn sở hữu tập thề, còng hữu và tư hữu. 
Nếu đem tách rời hai yếu tố đỏ ra, thì chỉ có thể hoặc 
là biến công nhân thành nô lệ của. chế độ Nhà nước 
quan liêu chủ nghĩa, hoặc là phế bỏ chế độ công hữu 
về tư liệu sản xuất. » KU Vốn cơ 11 by 
(Các-đen : Báo cáo trước Quốc hội 
Nam-tr, ngày 7 tháng Chạp 4956) 


4 U-a-nô-vích là Tổng thư kỶ Liên hiệp công hội Nam- tự. 
(Người trích) -a 


«Quốc hữu hóa từ liện sản xuất eñng không thẻ đồng 
thời tiêu điệt dược khả mắng bóc lột, VÌ nến việc Nhà 
nước quản lý tư liệu sản xuất cứ kéo dài mãi, thì sẽ 
làm nảy ra sự bóc lọt của khuynh hướng quan liên 
chủ nghĩa. Xã hội Liên-xô và những nước lòng tộc 
đã chứng mình rằng : giai cấp công nhân chỉ đánh đồ 
các nhà tư bản và tịch thu tài sẵn của nó, thì vần chưa 
đủ, hoặc là chỉ như vậy thôi, thì cũng không thể tiêu 
điệt được hiện tượng người bóc lột người, Kó bóc lọt 
mới của chủ nghĩa tư bản Nhà nước kiểu quan liên sể 

thay thể các nhà tư bản tư nhân cũ. Chỉ có lập nên nền 
tự trị của nhân dân, và do người trực tiếp sẵn xuất 
đứng ra phân phối sản phầm của lao động thắng dư, 
thì mởi ngăn chặn được việc đẻ ra hiện tượng nói trên. 

ở Liên-xô, nhân đân lao động đã đánh đồ chính 
quyền tư bản, tịch thu tài sản của bọn đi bóc lột, nhưng 
vì nhà máy hoàn toàn do Nhà nước quản lý, nên những 
nhà máy đó chưa bao giờ thành tài sản chung của toàn 
quốc, và cũng không làm cho những người làm việc và 
sáng tạo ra tài phú ở trong những nhà máy đỏ được 
hưởng bất cử một quyền lợi nào. Một tầng lớp đặc biệt 
thay thế cho sự tự trị của nhân dân và nền dân chủ xã 
hội chủ nghĩa chân chính. 2 


, 
~+ 


(ŒBô-svichl ; Báo cảo uề tiền lương 
mới, trình bày tại hội nghị đại biều 
công hội thắng Mười 1951) 


€Nói một cách khác, nếu đem những việc mà chủng 
ta nói ở đây so sánh một chút, thì có thê thấy rổ không 
có cái gì gọi là «sự kiện Nam-tư», ở đây chỉ tồn tại 


14.Bô-svích là thư ký Liên hiệp công hội Nam - từ. 
(Người trích) 
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bai loại chủ trương hoàn toàn khác nhau về vấn độ 
xây dựng chủ nghĩa xã hội: mọt loại, xuất phát từ tác 
đụng kích thích quan hệ kinh tế trong đời sống và Công 
tắc của công nhân - người sẵn xuất; loại kia thì xuất 
phảt từ tác đụng lãnh đạo giảm đốc của Nhà HƯỚC, 
Mâu thuần cơ bản trong thực tiền chủ nghĩa xã hội hiện 
nay, và trong việc phát triển tư tưởng xã hội chủ nghĩa 
là ở chỗ này. Rhông ai có thể lần tránh được nó. Do đó 
nay ra hai phương châm trong việc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội: một phương châm là, cố sức duy trì quan hệ sở 
hữu Nhà nước, vì thế mà coi việc cải tiến bộ máy Nhà 
nước quản lý sản xuất và phân phối là sự tiến bộ của chủ 
nghĩa xã hội; phương châm kia là, cố gắng tiếp tục và 
thường xuyên cải tiến quan hệ kinh tế mới trong cơ sở xã 
hội, khiến cho quan hệ sản xuất ăn khớp với quan hệ 
phân phối, coi quan hệ kinh tế đó là động lực của tiến 
bộ xã hội, nhờ đó dần đần biến Nhà nước từ chỗ là kẻ 
có quyền sở hữu và là ông chủ, thành người đày tớ cho 
những người công tác trong quan hệ kinh tế ấy. Đi theo 
đường này hay đường kia, dùng tốc độ này hay tốc độ 
khác, gặp nhiều hay ít khó khăn, đó là vấn đề của môi 
nước xã hội chủ nghĩa cần giải quyết. » 

«.. Người ta công kích cách nhìn của chúng ta đối 
với tác dụng sản xuất hàng hóa trong thời kỳ quá độ. 
Chúng ta xuất phát từ sự thực dưới đây: frong thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội, sản xuất hàng hóa là cần 
thiết, vì rằng bất cứ một pháp lệnh nào (dù là lực 
lượng cách mạng), đều không thê từ bổ được việc sản 
xuất hàng hóa. Nói cách khác, cần phải có nhiều hàng 
hóa cho đến khi bán thân cung cầu và giá cả đều mất 
ý nghĩa xã hội thực tế, Xuất phát từ sự thực dưới đây: 
tính chất hàng hóa của sẵn phầm chỉ có thể mất đi 
trên cơ sở sản phẩm ngày càng tăng phong phú đề 
phân phối ngày càng tự do cho nhụ cầu của mỗi người, : 
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còn pháp lệnh và sự bình luân khẢ nghỉ của các nhà. 
lý luận kinh tế thực dụng chủ nghĩa đều không thể thủ 
tiêu được tỉnh chất hàng hóa, Phương châm của chúng 
ta là tồŠ chức tốt hơn nữa việc sẵn xuất hàng hóa, tô 
chức tốt hơn nửa thị trường tự do xã hội chủ nghĩa ; 
đứng trên ý nghĩa phản phối ngày càng tự do mà nói, 
thì thị trường ngày càng tự đo, nhưng đứng về khả 
năng ảnh hưởng của bản thân thị trường đối với quan 
hệ kinh tế và xã hội mà nói, thì tự do ngày cảng Ít.» 
«€..Cỏ người công kích chúng ta chủ trương thị 
trường xã hội chủ nghĩa tương đối tự do, (đương 
nhiên, nó khác hẳn với thị trường tự do của chủ nghĩa 
tư bản), tức là lùi lại trạng thái sản xuất võ chính phủ, 
là vứt bỏ kế hoạch hóa xã hội chủ nghĩa. Nhưng như 
trên đã nói, cuối năm 1958, chính Chủ tịch Hội đồng 
bộ trưởng Liên-xô Khơ-rút-sốp cũng đã nói: « Nguyên 
_tắc buôn bán sản phầm tự do sẽ dần dần mở rộng đến 
tất cả mọi ngành kinh tế... » 
(Các-đen: Diễn ăn khai mục hội 
nghị Bun Chấp hành liên minh nhàn 


dân lao động xã hội chủ nghĩa, 
ngày ð tháng Nắm 1959) 


.. Do thị trường được tự do, cho nên các xỉ nghiệp 
đều. ở trong trạng thái cạnh tranh. Chất lượng của sản 
phầm được tốt, giả cả hạ cũng đều do sự thành công 
trên thị trường. Áp lực cạnh tranh trên thị trường đề 
nâng cao chất lượng hàng hóa và hạ thấp giá cả, cho 
đến những điều kiện vật chất của toàn thề công nhân, 
thậm chí của tất cả nhân viên còng xã, cũng đều phải 
dựa vào tỉnh hình thành công của thị trường. » 

(Gác-đen: Báo cào trước hội nghị 
những phảa lừử lịch cực của đúng 
bộ Ô-siỏ Công đáng Na-ug, tháng 
Mười 1954) 
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t...Khi mỗi người lao động ngày cảng trhán rở „, 
ích cá nhân của họ gắn liền với lợi ích của tạp thể x4 
nhận thức rõ được rằng chỉ có thông qua cơ cấu tự 
thích đáng mới có thể bình đẳng tham gia giải quyft 
đề lợi ich cá nhân và lợi Ích xã hội, thì ý chí đó rry 
nồi lên rõ rệt. Chính trong điều kiện ấy, trong điều k¿„ 
tư liệu sản xuất công hữu hóa, thi những kinh n¿Ì:⁄¿ 
mà loài.người đã quen biết từ lâu mới được thó iu; 
ra đầy đủ. Rinh nghiệm đó là : chất lượng sáng (ao cũ: 
cá nhân lao động, không kề là về mát tính thán Í¿s 
thê lực. đều không thê có được bằng cách dùng sự cá; 
thiệp từ ngoài (khống chế hay kiếm tra); trước hết +; 
chủ vếu là do chất lượng bản thân của ngươi sánz lo, 
chất lượng và sức mạnh của Ý chí sáng tạo của họ is 
có. Xã hội xã hội chủ nghĩa trước hết là phải giải phón; 
ÿ chí cá nhân đó, thứ nữa là làm cho ý chí đó được 
sự giáo dục xã hội và giáo dục chuyên món mọi các: 
thường xuyên...» 


(Cảc-đen ; Xhư trên) 


« Cải tạo xã hội chủ nghĩa ở pông thón, khóng phải 
giản đơn sáp dụng » hợp tác xã sản xuất, mà ià thúc 
đầy một cách toàn diện và có tô chức sự phát triển từng 
bước của những lực lượng xã hội chủ nghĩa ở trong 
quan hệ kinh tế nông thôn, đồng thời xây dựng những 
nhân tố chủ quan và khách quan cho sự phát triển cơ 
sở vật chất đó. : - 

Nhược điểm tư tưởng và nhược điểm kinh tế chú yến 
trong phong trào hợp tác xã sản xuất trước đây của 
chúng ta là gì ? Nhược điểm đó trước hết là vì chúng ta 
đã tiếp thụ quan điểm dưới đây: chơ rằng bất kể là 
tính chất và sự phát triển của tư liệu sản xuất như thế 
nào, cứ giản đơn liên hợp ruộng dất lại và tiến hành 
liêu hợp lao động là có thể có kết quả kinh tế to lớn và 
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xây dựng được quan hệ xã hội chú nghĩa. Nến mà đúng 
như vậy, thì nông thôn trong thời trung cỗ cũng da có 
chủ nghĩa xã hội rồi. Đó tre là một nguyên lý theo 
chủ nghĩa công thức, nó không có liên hệ gì với chú 
nghĩa Mác...» _ 


€... Tôi cho rằng, khi thảo luận về việc cải tao xã hội 
chủ nghĩa-ở nông thôn nước ta, chủng ta xuất phát từ 
vấn đề liên hợp những nông hộ phân tán lại (hoặc thông 
qua việc cải tiến quan hệ chiếm hữu, hoặc thông qua 
nhiều hình thức tô chức, hình thức hợp tác xã sản xuấU 


là hoàn toàn sai lầm. Hơn nữa, chúng ta đều đồng 
ý rằng, trong điều kiện xã hội của nước ta bất cứ quốc 
hữu hóa về mặt kinh tế hay về mặt chính trị cũng đều 
không có trong sự suy nghĩ của chúng ta; chúng ta đều 
‹ # _ : W : 
nhất trí cho rằng, dùng phương pháp gây phong trào 
xây dựng hợp tác xã sản xuất thì bất cứ về mặt kinh 
tế hay chính trị cũng đêu có hại đối với chúng (ta. Cho 
N 4 L2 ` . .. ^t F 3: ` vẻ VÀ - 
nên nếu la cứ ngừng lại ở xuất phát điểm này và hai 


phương pháp giải quyết này, thì chúng ta không thẻ tiến 


lên được, hơn nữa sẽ bắt buộc phải dùng biện pháp 
hành chính. Nhưng không nghỉ ngờ gì cả, Nhà nước xã 
hội chủ nghỉa có đầy đủ lực lượng kinh tế, lực lượng 
chính trị và thủ đoạn, thông qua những chính sách kinh 
tế chính xác ngăn ngừa quyền tư hữu ruộng đất là trở 
ngại cho việc phát triển nông thôn xã hội chủ nghĩa. 
Nói một cách khác, không kẻ là còn tồn tại quyền sở 
hữu tư nhân như thế nào đối với ruộng đất, chúng ta 
vẫn có thê có những thành tích xuất sắc trong việc phát 
triên quan hệ xã hội chủ nghĩa ở nông thôn. » 
: (Các-đen : Hảo cáo trước hội nghị 
liên hợp hợp tác xă Nam- tứ, 
tháng Tư 1956) 
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«Xu hưởng đùng hình thức đặc biệt có tỉnh chất tước 
bỏ quyền sở hữu nông dân là tập thê hóa đề giải quyết 
vấn đề sản xuất nông nghiệp ở hước ta đã hoàn toàn lỗi 
thời rồi. Ở nước chúng ta, không thê thực hành tập 
thề hóa, vì nó có mân thuần với việc phát triền mọi: 
mặt, đặc biệt là mâu thuẫn với vấn đề quan hệ tài sản, 
với trình độ phát triền vật chất. Dù là hiện nay hay sau này ‹ 
cũng thế, ở nước ta không ai còn hy vọng dựa vào tập 
thể hóa làm biện pháp giải quyết các vấn đề nữa. » 


(S. Cô-ma: áo cáo tại kỳ họp 
năm 1957 của Quốc hội Nam-tư) 


‹ Chúng ta sẽ đi theo con đường đặc biệt đề đi tới mục 
tiêu. Tôi nói con đường đặc biệt, nhưng không phải là 
một phát hiện gì mới, Thực ra đó chỉ là đi theo con 
đường của Lê-nin, tức là vận dụng về nguyên tắc tư 
tưởng sẵn có của chủ nghĩa Mác — Ăng-ghen. Xét đến 
cùng, đó chỉ là những thực tiễn kinh tế của nông dân 
các nước tư bản chủ nghĩa, được dùng làm điều kiện 
thích ứng với việc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đặc: 
điểm ở đây chỉ là quá trình này diễn ra trong một nước 
không bắt buộc dùng hình thức phong trào tập thê hóa, _ 
một biện pháp Sta-lin-nit, đề cải tạo xä hội chủ nghĩa 
ở nông thôn ; vì với điều kiện kinh tế và chính trị sẵn có 
ở nước ta, có thê dần dần thực hiện được quả trình đó, 
và bớt được những hỗn loạn về chỉnh trị và kinh tế. 
sẽ nảy ra trong đời sống xã hội. » 

(Các-đen : Diễn Đăn khut mạc. hội. 
nghị Ban Chấp hành tiên mảnh nhân 


dàn lao động xã hội chà ny ghĩa 
Nain-(ư, ngày 5 thàng Năm 1050) : 
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V.— ĐỔI VỚI CHỦ NGHĨA ĐẾ QUỐC, 
ĐẶC HIỆT LÀ ĐỐI VỚI ĐẾ QUỐC MỸ 


q Thời gian trước đây, quan hệ với Mỹ, Anh, Pháp! 
phảt triền rất tốt. Sự Hiên hệ giữa chúng ta với các nước 
đó về chỉnh trị cũng như kinh tế đã được củng cố trên 
cơ sở hai bên cùng có lợi. Những hành động của chính 
phủ các nước đó có ý nghĩa lớn lao trong việc bảo vệ 
nền độc lập và lãnh thồ toàn vẹn của nước Cộng hòa 
liên bang Nam-tư. Đó là một nhân tố có tác dụng quyết 
định nền hòa bình, an ninh của một bộ phận trên thế 
giời này. Sự phát triền thuận lợi của mỗi quan hệ này 
có bảo đảm chắc chắn, trước hết là họ 2 đứng trên cơ sở 
hoàn toàn bình đẳng, và khi đề ra sự hợp tác với nhau, 
_ không hề đòi hỏi kèm theo một điều kiện chính trị nào. 

Chỉnh phủ các nước Mỹ, Anh và Pháp đã tỏ rõ lập 
trường của mình trước hết bằng sự viện trợ kinh tế 
cho nước ta, hơn nữa Chinh phủ Mỹ, Anh còn viện trợ 
cho chúng ta về quân sự. Lập trường đó còn được 
chứng thực ở bản Tuyên ngôn chính thức bảo vệ nền 
độc lập và an toàn của Nam-tư...» 

(Ti-tô: Phát biều trước Quốc hội 
Nam-tửư, ngày 29 tháng Giêng 1959) 


‹ Việc làm dịu lại tình hình căng thẳng trên thế giới, 
mở ra những khả năng mới nhất định, có thể tiếp tục 
xóa bỏ tình hình căng thẳng. Khi chúng ta nghỉ tới tỉnh 
tất yếu của nền an toàn, thì mỗi người, đứng ở phạm 
vi của mình, có thể lợi dụng thời gian tìm ra những _ 
biện pháp giải quyết có tính chất lâu dài. Tôi tin rằng - 


4, Dinh hệ giữa Nam.tư " Mỹ, Anh, Pháp, Quờên trịch) 
2. Chỉ Mỹ, Anh, Pháp. (Người trích) 
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vat mặt, nÂy TÌN nước phương _ Tây và nước Mỹ đâu „ 
ˆ thề phảt huy tác đụng rất lớn. Ở đây, tôi cấn cứ vào kịn], 
nghiệm của bản thân là, trong những lúc chúng ta kị 
khăn nhất thì nước Mỹ, Anh và Pháp dã có nhữ 'DỤ sự 
gìủp đỡ quý báu đối với ehúng ta, đến nay một số mái 
trong sự giúp đỡ đó vẫn tiếp tục. Ngoài những cái đ, 
sau chiến tranh, nước Àlÿ còn mang lại cho chúng ta 
những nhân tổ hoàn toàn mới đề giải quyết những khó 
khăn sau thời chiến (tất nhiên, có thê cũng vì xuất phát 
từ lợi ¡ích đân tộc của họ), và sự giúp đỡ về kinh tứ theo 
kiều mới, đặc biệt có lợi. Khi đó họ không đòi hỏi phải 
kèm theo một điều kiện nào, đặc biệt là đổi với nước 
chủng ta, những điều kiện như vậy sẽ có thể phá hoại 
chủ quyền xà nền độc lập của chúng: ta. Chúng ta tin 
rằng, những nhân tố có ảnh hưởng về mặt này sẽ tiếp 
tục phát huy tác dụng của nó, và sẽ trở thành một 
phương pháp tốt xây dựng lòng tin cậy giữa Các nước 
và nhân đân các nước, giải quyết mọi vấn đề tranh 
chấp nhau. » 
| (Ti-tô : Phát biều trước Quốc hội 
Nam-tr, ngày 25 tháng Mười 1954) 


« Biết nói gì về :chính sách của bản thân nước Nam-tư 
đây khi mà châu Âu bị chia xẻ, Nam-tư vẫn k.ên trì lặp 
trường trung lập của mình. Lập trường này du đem lại 
cho châu Âu nhiều ích lợi hơn những quan hệ bằng công 
ước này nọ. Cần nói rằng, về thực tế Nam-tư đửng về 
__ phía các nước . phương Tây, lợi ích của Nam-tư phù hợp 

_với lợi ích của những Nhà nước _ châu Âu đang đấu 


v tranh bảo ni hòa bình. » 


| Phi bac Să: - TiHô: Nói chujện Đời phóng uiên 
23.3 để nh ỗ Ệ _ báo Thời mới (của Anh) ngày 3 
cà ST há, ng s „; ĐÀN, Bạ TÔI: , 


cQuan hệ giữa Mỹ và Nam-tưr đạt được những thành 
quả to lớn, là vì nó được phát (riền trên một cơ sở lành 
mạnh và hiện thực. Chúng ta cho rằng, thái độ hiện 
thực này là cơ sở lành mạnh cho mối guan hệ lốt đẹp 
về sau này. Dù trong quan hệ đó thường nây ra những 
khó khăn--những khó khăn này là kết quả của một bên 
nào đó đã có thái độ thoát rời chủ nghĩa hiện thực — 
nhưng thái độ ấy lại được quyết định bởi lợi ích chung 
của hai nước và những ý kiến giống nhau về vấn đề 
hòa bình và an ninh trên thế giới. Sau này chúng ta 
phải gìn giữ thái độ đó để tránh những sự hiển lầm, 
không tin cậy nhau và nguy hiểm. Chỉ có những điều 
kiện nhữ vậy, mối quan hệ của chúng ta mới được 
củng cố và đáng tin cậy, mới có thể không những là 
mang lại lợi ích cho hai nước chúng ta, mà còn mang 
lại lợi Ích cho sự nghiệp an ninh trên thẾ giới ›, 
(Các-đen : Những uấn đề cơ bản của 
Nam-iư hiện nau 0à gaan hệ Naĩn- 
fư — Mỹ đằng trên tạp chỉ Ngoại 
giao của Mỹ số tháng Bảy 1956) 


« Tôi công nhận rằng ở nước Ảnh, nhất là trong thời 
kỳ chiến tranh, 5Sớc-sin là một vĩ nhân, ông ta đã biểu 
lộ cái vỉ đại của ông ta trong khi làm một người đứng 
đầu Nhà nước và là một nhà hoạt động chính tri. Tồng 
thống Ai-xen-bao là một nhân vật đã nỗ lực bảo vệ hòa 
hình và là một nhà quân sự, tôi đánh giá rất cao ông 

. Toi rất tôn sùng ông Nê-ru, ông đã đoàn kết một 
nã tộc bị phân chin thành đân tọc Ẩn- -độ thống nhất, 
Nhân dân Ấn-độ đã đi theo ông. Tôi coi ông Nê-ru là 
người bảo vệ hòa bình rất vĩ đại, là một hà chính trị 
chấp hành chính sách hòa bình. Đồng thời tôi eũng tôn 
sùng ông Nát-xe, ông ta đã hiền rõ 


nguyện vọng của 
nhân dân nước mình, đã 


ä hết sức làm việc đề liên hợp 


4Ð 


MỘT SỐ TÌNH HÌNH THỰC TẾ YẢ VIỆC LÀW 
CỤ THÊ CỦA BỌN XÉT LẠI NAM-TU 


[— MẤY ĐẶC ĐIÊM CỦA NỀN KINH TẾ NAM-TU 


l—-Chế độ chiếm hữu iư nhân là cơ sở căn 
bản của nền kinh tế Nam-tư 


Từ năm 1950, sau khi tập đoàn Ti-tô ban hành «chế 
độ tự quản», các xí nghiệp, nhà máy, hầm mỏ v.v. 
trước đây tập trung trong tay Nhà nước đã biến thành 
sở hữu của «tập thể công nhân», Các «tập thể công 
nhân » hoàn toàn độc lập trong việc chỉ phối tư liệu sản 
xuất và các sẵn phầm làm ra; tự mình định đoạt kế 
hoạch sản xuất, giá cả sản phầm, và phân phối thu nhập 

trong xí nghiệp. _ 

Hiến pháp mới của Nam-tư còn quy định: c Trong 
lĩnh vực sẵn xuất công nghiệp, thủ công nghiệp và 


những hoạt động tương tự, công dân được phép thuê ` 
mướn lao động bồ sung của người khác, với tư liệu lao - 


động riêng theo luật pháp đã quy định ›. 
Theo thống kê của NÑam-tư, tình hình phát triển của 
- thành phần tư doanh tong công nghiệp nhự sau: 
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#119852: 25,8% toàn bộ công nghiệp 
*1956: 30,7% — 
1960: 38,59% — 

Số công nhân làm việc trong các xưởng tư nhân hiện 
nay chiếm tới 1/10 tông số công nhân viên trong toàn 
liên bang, 

Về nông nghiệp, tập đoàn Ti-tô ban bành đạo luật 
¿về điện tich ruộng đất nông nghiệp », cho tự do thuê 
mướn, mua bản ruộng đất với mức chiếm hứu ruộng 
đất trồng trọt tối đa từ 10 đến 15 éc-ta. 

Tình hình chiếm hữu ruộng đất ở nông thôn Nam-tư 
đã thay đôi như sau: 


_ 1952 1057 1960 
Tồng số nông hộ cá thể: 1.962.589 2.331.840 2.629.009 
trong đỏ 
đưởi 2 éc-ta : 595.231 697.220 780.071 
từ 2 đến 5 éc-ta : 768.655 932.736 1.048.071 
từ 5 đến § éc-ta : 318.238 384.754 413.785 
từ 8 éc-la trở lên š 280.465 317.150 386,173 


Qua những con số trên, ta có thể thấy: 

— Số nông hộ cá thể phát triển khá nhanh; chế độ 
chiếm hữu tư nhân đã chiếm địa vị thống trị trong nên 
kinh tế nông thôn Nam-tư. 

— Số nông hộ ít ruộng tăng nhanh, chứng tổ những 
mảnh đất vừa và nhỏ ngày càng bị xé lễ hơn nữa, 
tronø khi đó những hộ chiếm nhiều ruộng đất thì được 
ồn định. Ví dụ: số hộ chiếm hữu từ § éc-ta trở lèn, năm 
-_ 1957 bằng 13 „ỗ% tông số nông hộ nhưng lại chiếm 35% 
diện tích ruộng đất trồng trọt; đến năm 1962, số này 
chiếm 14% tông số nông hộ nhưng lại chiếm 609% đất 
đai trồng trọt. 

- Hiến pháp mới của NÑam-tư không những đã khẳng 
định việc chiếm hữu tư nhân bằng pháp lý, mà còn 
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nhẵn mạnh rằng : từ nay người th có thề mua hoặc thua 
những khoảng đất rộng hơn với những điều kiện kinh 
tế cỏ lợi hơn. 
CẢi tạo nông nghiệp theo chủ nghĩa xã hội là một 
trong những nhiệm vụ cơ bản của thời kỳ quá độ từ 
chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội, nhưng bọn xét 
lại Nam-tư đã công khai vứt bỏ nhiệm vụ lịch SỬ này, 
Trong bảo cáo tại kỳ họp năm 1957 của Quốc hội 
Nam-tư, S.Cô-ma, thư ký của Hội đồng chấp hành vụ 
nông nghiệp toàn liên bang đã tuyên bố : «Hãy làm cho 
ở nước ta hiện nay cũng như sau này không còn nội 
người nào trông chờ vào tập thê hóa. Xu hướng dùng 
hình thức đặc biệt có tính chất tước bỏ quyền sở hữu 
nông dân là tập thể hỏa đề giải quyết vấn đề sản xuất 
nông nghiệp ở nước ta đã hoàn toàn lỗi thời rồi. › 
Năm 1952, ở nông thôn Nam-tư có 6.888 hợp tác xã 
sản xuất nòng nghiệp, chiếm 20,49% toàn bộ diện tích 
trồng trọt. Đến năm 1956, chỉ còn 575 hợp tác xã, chiếm 
1,5% điện tích trồng trọt (nếu tính cả nông trường quốc 
doanh cũng chỉ chiếm 7,7% diện tích trồng trọt). Cho 
đến nay thì ở Nam-tư khòng còn lấy một hợp lác xì 
sản xuất nông nghiệp nào nữa. Sản xuất cá thê đã 
chiếm tới 925% điện tích trồng trọt, và 989% nông hộ. 
Trong nông thòn chỉ còn một loại hợp tác xã mang tên 
__ là chợp tác xã lao động nông nghiệp tồng hợp ›, thực 
- chất là loại hợp tác xã mua bán kiều tư bản chủ nghĩa. 
__ Tð chức này hợp tác với nông đân cá thề bằng 2 cách: 
_ — bổ giống, bỏ vốn hoặc phương tiện cạnh tác: 
Đến thu hoạch chia theo cồ phần. TNG: 
_- =— bao mua toàn bộ hoa mầu của nởng dân cá thể, 
__ Cơ quan lãnh đạo loại hợp tác xã này trong thực tế, 

xiểm trong tay những kể cgiàu cỏ». Trong ban quản 
trị, thành phần là nông dân thu nhập hàng năm dưới 2 
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vạn địna chỉ chiểm 8,2%; ngược lại số người gi 
cô? thu nhận trên 10 vạn đi-na trở lên, chiếm tới 40' 
tồng số ủy viên quản trị, 

“Tạp chỉ Người cộng sản (Nam-tữ) số tháng Mười 1960 
đã đề lò ra rằng : số nông hộ tham gia loại hợp tác xã 
này tuy chỉ có trên 50 van mà số tiền nợ hợp tác xã đã 
lèn tới13,0650 triệu đỉ-na, trong đó số nợ đã đến hạn trả 
là ;.000 triệu đi-na, 

Tình hình sản xuất nông nghiệp trở thành một vấn 
đề nghiềm trọng trong kinh tế Nam-tư. Sẳn xuất nông 
nghiệp hiện nay của Nam-tr chưa bao giờ đạt tới mức 
trước chiến tranh. Nếu trong thời gian 1935-1939, trung 
- bình hàng năm Nam-tư thu được 2.600.000 tấn lúa mì, 
thì trong thời gian 1918-1957 chỉ thu được 2.200.000 
tấn. Thu hoạch ngô cũng từ 4.500.000 tấn sụt xuống 
3.500.000 tấn. Gần đây sản xuất nông nghiệp vẫn tiếp 
tạc giảm sút. Năm 1960 thu hoạch lúa mì sụt 13,5% so 
với năm 1959; năm 1961 sụt 6% so với năm 1960 (thấp 
hơn kế hoạch đã định 209%), năm 1962 còn thấp hơn 
1961, theo hãng thông tấn Nam-tư chobiết thì sản lượng 
lủa mì năm 1962 chỉ vào khoảng 2.309.000 tấn. 

Trước chiến tranh, Nam-tư còn bán ra ngoài trung 
bình hàng năm Í7 vạn tấn lúa mì và gần 4 vạn tấn ngô. 
Đến nay mặc dù căn bản vẫn là nước nông nghiệp, 
“nhưng không năm nào là năm Nam-tư không phải 
' nhập khầu nông phẩm của các nước tư bản chủ nghĩa, 

chủ yếu là của Mỹ. Từ 1953 đến nay hàng năm Nam-tư 
| phải nhập khoảng † triệu tấn lúa mì và từ 2 đến 5 van 

' tấn chất mỡ. Giá trị lương thực nhập khần hàng năm 
chiếm trên 1/4 tổng giá trị nhập khầu. — - 0 
'Ở nông thôn Nam-tư, thị trường tự do đã cùng cố 
thêm địa vị cho bọn phú nông. Giá nồng sản phầm 
ngày một tăng nhưng mức thu nhập của đa số nông 
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l | lụ II [ lÌ HÌN đt CN Là vàn By 


dân ngày càng sụt, Nếu lấy chỉ số giá. cả nông sẵn năm 
TP, 1960 là 100 thì năm 1961 là 119 và 1962 là 132, 

Trong vòng mười một năm từ 1952 đến 1962 giá bản 
lẻ nòng sẵn đã tăng gấp đôi, 

Tình hình đó càng đầy nhanh quá trình phân hóa ở 
nông thôn. Số nông đân bị phá sản ngày thêm nhiều, 
Ruộng đất của những hộ bần nông đần đần lọt vào tay 
những tầng lớp nông dân giàu» hay « hợp tác xã ›. 
Ví dụ, năm 1959 ngân hàng lanh nghiệp quốc gia cho 
( hợp tác xà» vay 709.600.000 đị-na đề mua ruộng đãi 
của nòng đân cá thề, và chợp tác xã» đã mua tới 
29.000 éc-ta ruộng đất của nông dân, Năm 1960, Ngân 
hàng nông nghiệp quốc gia lại cho chợp tác xã? vay 
thêm 9 fŸ đỉna đề mua ruộng đất trồng trọt, Những 
ruộng đất đỏ «hợp tác xã› lại cho phát canh để thu 
tô (khoảng 8 vạn éc-ta trong năm 1959); ngoài ra thì 
thuê nhân công để cày cấy. Không tính số nhân công 
thuê theo thời vụ, chỉ tính số nhân công thuê cố định 
ở các «hợp tác xã› đã có tới trên 89:000 người. Năm 
1960, tập đoàn Ti-tô còn ban hành đạo luật «sử dụng 
ruộng đất nông nghiệp › buộc nông dân phải «canh tác 
hợp lý » theo những biện pháp kỹ thuật của chính phủ, 
nếu không, những ruộng đất đỏ sẽ bị «¿cưỡng chế quản 
lý» hay «sát nhập » lại với những chộ » có điều kiện 
canh tác tốt. 

_ Hiện nay ở Nam-tư có khoảng trên một triệu người 
«không trực tiếp sản xuất nông nghiệp », cthu nhập 
không dựa vào những hoạt động nông nghiệp », nhưng 
trong tay lại có nhiều ruộng đất. Trong khi đó hàng 
_năm có khoảng 29 vạn người (đại bộ phận trước đây 
có từ 2 đến 3 éc-ta ruộng đấU phải bỏ nông. thôn ra 
thành đột kiếm bà 22) ăn đề sinh. “Búg tung đến 1961 
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_ nông thôn Nam-tư còn 9, 100,000 nông dân, năm › 19871 


13.300.000 người). 


Tình hình thực tế đó đã bộc lộ rõ rằng những + vếu t6 z 
tứ bản chủ nghĩa . nền nóng uphiệp Nam-tư. đã 


- được củng cố và phát triền, 


Á cCànÏ: Eruek tự do và chạy theo lợi nhậu 


"` phương thức kinh doanh chú yếu của nền 
| sẵn xuất công nghiệp Nam-tư 


á s4 (2á 


« Chế độ tự quản 2, hay nói một cách khác là chế độ 
phân tán lãnh đạo sản xuất của Nam-tư, đã đề cho các 


_ xi nghiệp, do các chội đồng công nhân ; lãnh đạo, có 
“nhiều Nộp «độc lập › về sản xuất và tải chính. Các 


xi nghiệp ở Nam-tư có quyền : 

—tủy theo nhu cầu riêng của xí nghiệp, tùy theo cung 
và cầu ngoài thị trường, «hội đồng công nhản » định 
ra kế hoạch sản xuất và giá cả hàng hỏa; 

— sử dụng và phân phối lợi nhuận, tự định ¡ ra chế 
độ lương bỗng trong xí nghiệp; | 


— trực tiếp bán sản phầm của xí nghiệp làm ra trên 


_ thị trường trong nước và ngoài nước; 


J , — quyết định việc hợp tác với các xi ngiữGg khác, lộ CN, 
_cả với các công ty tư bản nước ngoài. 


-_ Trong khi-trao cho các xí nghiệp những quyền hành 


rộng như vậy, Nhà nước Nam-tư chỉ làm những việc như : 
-_.— quy định một số nguyên tắc chung về sự hoạt động 
m của các xí nghiệp; - tố in Đài 
`. Thu: nhận những cđông gốpt của các xi nghiệp . 
đối với Nhà nước; _ K9 tr 
_ giúp đỡ tài chính chờ một số TigảHh: săn xuất. 


Nhưng trong những hoàn cảnh đặc biệt, các tồ chức _ 


| canh kiện 3 xế các N. có XS tên \ 4 treo dỡ › mb đồng tà 


".- CÓ VN NOWMpguoeNMPmmMmH.- 
SẺ TruờờG: 


công nhân » quần lỷ xỉ nghiệp, hoặc tịch thu những xị 


: : ... nghiệp trực thuộc địa phương mình trao chó lập thể 
tông nhàn khảo, hay đem bán đấu giá cHo những « tập 


__ đoàn công dân » nào eó khả năng sẵn xuất, khi những 
nơi này làm trải với ¿lợi ích Nhà nước » hoặc không 
tôn trọng e kỷ luật › chung v.v... : 

_ Vờởi chế độ này, nhân tố chủ yếu và quyết định sự 
phát triền sản xuất công nghiệp ở Nam-tfŒ là: các xí 
nghiệp tìm mọi cách cỏ lợi để có những khoản thu nhập 
lớn. Việc kinh doanh của các xí nghiệp Nam-tư ebỉ xuất 
phát từ lợi ích của thị trường, chứ không xuất phát từ 
nhu cầu của xã hội nói chung. Tình trạng đó đã làm 
cho những mặt sản xuất cơ bản như luyện kim, hóa 
chất, công trình kiến thiết cơ bản v.v. trong những năm 
gần đây không bao giờ đạt được chỉ tiêu kế hoạch, 
ngược lại những mặt hàng dễ kiếm lời như điện, dầu 
lửa, chất dẻo, ô-tô, vô tuyến truyền hình v.v. thì tăng 
gấp bội. 

Tình trạng chạy theo lợi nhuận trong nền công nghiệp 
Nam-tư đã dẫn tới sự cạnh tranh gay gắt giữa các xí 
nghiệp. Việc giữ bí mật sản xuất và buôn bán được 
khuyến khích ở Nam-tưr chẳng khác gì trong các xi 
nghiệp tư bản chủ nghĩa. Tạp chí Người cộng sản, cơ 
quan trung ương của Liên đoàn những người cộng sản 
Nam-tư, số 22 năm 1957 đã viết rằng: « bi mật sẵn xuất 
và buôn bán cần phải được thừa nhận và được bảo vệ 
về mặt pháp lý. Trong một nền kinh tế dựa vào thị 
trường đề hoạt động, thì sự cố gắng và những thành 
tựu của mỗi xí nghiệp cần phải được thưởng ». Nếu 
như bí mật sẵn xuất được truyền cho xí nghiệp khác 
thì œ... cần phải bồi thường đầy đủ cho xi nghiệp đó vì 
mối lợi của xí nghiệp đỏ do cố gắng mà có đã bị 
thiệt tại 2. 
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Chiều hướng phát triỂn nói trên của nên công nghiện 
Nam-tr đã đem lại kết quả là tình hình thị trường hết 
sức không ồn định, nhiều xí nghiệp đi theo hướng đầu 
cơ nâng giá. Giá bản buôn hàng công nghiệp năm 1958 
cao hơn 1952 là [1% ; năm 1961 cao hơn năm 1960 là 
49% và năm 1962 cao hơn năm 1961 là 59%. Giá bán 
lẻ năm 1958 cao hơn 1954 là 11,2%, năm 1961 cao hơn 
1960 là 59%, và năm 1962 cao hơn 1961 là 7%. 

lo giá cả bị nâng cao một cách giả tạo, không hợp 
với sức mua của quần chúng; đi đôi với tình trạng cạnh 
tranh chèn ép lẫn nhau giữa các xí nghiệp, nền kinh 
tế Ñam-tư sa vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng. 
Hàng hỏa bị ứ đọng mỗi nắm một nhiều: ngay các 
thống kê của Nam-tư cũng phải thủ phận rằng năm 1961, 
hàng công nghiệp ứ đọng nhiều hơn năm 1960 là 2054; 
riêng nửa năm đầu 1962 so với cùng thời gian ấy của 
năm 1961 đã đọng nhiều hơn 22,3%. Trong cuộc nói 
chuyện ở trường đại học chính trị Ben-gơ-rát cuối năm 
ngoái Ti-tô cũng thủ nhận là vốn bị ứ đọng ở Nam-tư 
đã lên tới 20 - 30 tỷ đỉ-na. 

Tình trạng trên làm cho nhiều xi nghiệp Nam-tư chỉ 
sử dụng được từ 10 đến 15% công suất của máy móc; 
nhiều nhà máy bị phá sản: năm 1961 có 618 xí nghiệp 
phải đóng cửa, và 5 tháng đầu năm 1962 có 259 xi nghiệp 
phải đóng cửa. Có nhiều xí nghiệp kinh doanh thua lỗ 
không có tiền trả lương cho công nhân, thậm chỉ cỏ 
tình trạng phải chịu lương công nhân hàng 3, 4 tháng; 
hoặc tìm cách hạ mức lương công nhân. 

Vì vậy, nền công nghiệp Nam-tư phát triền rất chậm 
so với các nước xã hội chủ nghĩa. Nếu lấy mức của 
năm 1958 đề so với trước chiến tranh, thì sẵn lượng 
công nghiệp Ñam-tư chỉ tăng từ 3 đến 4 lần, trong khi 
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đề ở Ẩn-ba-ni tầng 22 lần, ñun-ga-ri tầng 9 lần, Ba-lan 
tăng 5,5 lần v.v, Những năm gần đây tốc độ phát triển 
của nền công nghiệp Nam-tứ đã bị chừng lại. Ÿ( dụ; 
năm 1961 sẵn xuất công nghiệp tuy gọi là tầng 79, 
nhưng so vời chỉ tiên kế hoạch thì hụt 594 (chỉ tiêu đề 
Tra 129%), so với năm 1960 giảm 09%; năm 1962 cũng 
tăng 79% nhung cũng hụt 6% so với chỉ tiêu (1324), so với 
năm 1961 giảm đôi chút, Năng suất lao động trong công 
nghiệp Nam-tư cũng rất thấp và tăng rất chậm. Trong 
khoảng từ 1947-1956 năng suất lao động bình quân 
hàng năm chỉ tăng 0,79%. Trong khi đó nắng suất lao 
động ở các nước xã hội chủ nghĩa tăng từ 9 đến 1294, 


Tóm lại, « chế độ tự quản › trong công nghiệp Nam- 
tư đã dẫn tới tình trạng tự phát của thị trường, và 
những nhân tố kinh tế tư bản tư nhân được nảy nở 
và củng cố. Tất cả những điều đỏ đã đi ngược lại nhu 
cầu phát iriền của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, trái 
với lợi ích của quần chúng lao động Nam-tư. 


3 - Chế độ phân phối thu nhập ở Nam-tt làm 
cho mức sống của quần chúng lao động ngày 
càng giảm sút 


Theo cuốn Niên giám châu Âu năm 1961-1962, ngần 
_ sách của Chính phủ Nam-tư, được sử dụng như sau: 


- (đơn vị: triệu đi-na) 


: Phần thu. ¬ "`... 1960 
Những khoản thuộc về kính l” ” ^ 845801 44725 
Những khoản thuộc về nhân  ƯỜNG đen kệ 4° 1,624 
Những khoắn thu của BÁC xI ,hghiập và 29 tố 
cơ quan Nhà KƯN, Tag Kiến te si g A08 3.898 
kinh: ĐnP Bố che vi, th Ro 2  Ề HE HE ng s tà: 8,709. 40.459 

NT 'š lểM hệ : 965.345 403.319 


“Ñhoằn thu thuộc về kịnh tế gồm những khoản HH 
về các loại thuế gián thu, thuế công quản, thuế hu 
quan, v.v. chiếm một lỷ lệ rất lớn trong số thu của 
ngân sách, Thuế giản thủ là thứ thuế đánh vào tiêu thụ, 
nên nhân dâu lao động là người phải gảnh vác nhiền 
nhất, Theo tạp chỉ Nữnh fẻ tNam: tư) số đần năm 1962, 
thì trong vòng 5 tháng đầu năm 1961, phần thuế này đã 
tăng PNN SỐ Với năm 1960, 

hoàn thì về nhàn đần là loại thuế trực thủ đánh 
vào phần thu nhập về lương và lợi tức, v.v... năm 1959 
còn chiếm tỷ lệ 2%, đến 1960 chỉ còn 0,330. Trong một 
xã hội đã phần hóa như Nam-tư, thì loại thuế này 
càng giảm, càng có lợi cho những tầng lớp như phủ 
nông, những lớp người mà thu nhập ngày một tăng. 

Khoản thuế đánh vào các xi nghiệp và cơ quan Nhà 
nước có xu hưởng giảm xuống. Năm 1959 tỶ trọng là 
1,2%, 1960 chỉ còn 0,9194., 


(†ơn vị: triệu đi-na) 


Phần chỉ ¡0ão0 1960 
Quốc phòng : 185.048 207.484 
Bộ máy hành chỉnh và tư pháp : 18.010 21.848 
Cơ quan xã hội, y tế : 15,023 19.885 
Vốn đầu tư : 7.079 8.885 
Văn hóa. giảo dục ì 504 421 
Linh tỉnh : 83.900 143.385 


Tổng cộng : 320,160 401.818 


Chỉ tiêu về quốc phòng chiếm một tỷ lệ khá lờn, 
“Chưa kề những khoản «viện trợ quản sự? do để quốc - 
Mỹ và các nước đế quốc khác cung cấp trực tiếp bằng: 
vũ khi, máy bay, trang bị, đạn dược v.v, năm 1961, 
_chỉ tiêu về quốc phòng và các bộ máy hành chính - 
trội 14% so với chỉ tiêu trong khi đỏ khoản LA)b vụ 

cho hậu cầu của phân dân chỉ tăng ¡ 896 


“Phần chỉ cho sắn xuất và phúc lợi cóng công không 
những chiếm tỷ lệ nhỏ hơn phần chỉ cho bộ máy Nhà 
nườo và các khoản linh tính mà lại đang có chiều 
hướng ngày càng giảm đi. 

Năm 1961, tập đoàn Ti-tô thị hành cái gọi là ccải 
cách kinh tế ›. Mọt trong những nội đụng chủ yếu của 
thứ é cải cách » này là quy định lại sự phân phối thụ 
nhập của các xỈ nghiệp. Theo quy định mới này, các xị 
ñighiệp, ngoài việc hàng năm phải nộp cho Nhà nước6% 
tiền lãi của vốn cố định, còn phải nộp cho Liên bang 
thêm 15% là thuế sản xuất hàng năm. Sau khi đã khấu 
trừ các chỉ phí về hao mòn máy móc công cụ và những 
khoản nợ cũ phải thanh toán, số eòn lại mới coi là 
thu nhập thuần tủy của xỉ nghiệp. Nhưng trong số này, 
lại phải nộp 20% cho huyện và công xã đề làm vốn đầu 
tư của địa phương. Số còn lại trích ra 43% bỏ vào 
quỹ bảo hiềm xã hội, chỉ về kinh phí tài chính của 
công xã, và làm vốn xây dựng nhà ở, các công trình 
công cộng v.v..; 57% để trả lương cho công nhân. 
Đồng thời chính phủ liên bang phế bỏ chế độ lương 
thống nhất trong toàn quốc; bỏ khoản trợ cấp của Nhà 
nước cấp cho các xí nghiệp đề bù cho những công nhân 
nảo chỉ thu nhập được 60% mức Jương đã quy định; 
và cho phép mỗi xí nghiệp có quyền tự định ra chế độ 
lương riêng của xÍ nghiệp. 


Quy định mới này đã tạo điều kiện cho việc phản 
phối lương không bình đẳng ỏ ở tác xÍ nghiệp và giữa 
các ngành chuyên môn với nhau. Theo Ti-tô tiết lò 
"tỉ mức lương giữa giám đốc xí nghiệp, kỹ sư, nhàn 
viên kỹ thuật với công nhân, chênh lệch nhau từ 20 đến 
40 lần, Ví dụ ở Ben-gơ-rát, lương giám đốc là i1 vạn 
đí-na, VÀNG Š cột nhân lành nghề từ 1 vạn đến 1 vạn 
: rưởi đi-na nhà THẾ: điện. tử Lê-va-na trong thị trấn 
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(ng-SÊ-VÔ, cuối quý f nắm 1061 giảm đốc lÍnh t 
thường và tiền chia lời là 102.000 đí-na, giám đốc 

vụ lĩnh 93.000 địnng, công nhân chỉ được từ 200 đến 
300 đì-na. | 

n-ca-rich, ủy viên Dnn Chấp hành trung ương Liên 
đeàn những người cộng sản Nam-tư, trong mội bản báo 
cáo trước Quốc hội, đã than phiền : ở Nam-tư đang có 
q cuộc chiến đấu cho lợi ích cá nhân › làm trầm trọng 
thèm tình trạng không bình đẳng trong xã hội, + người 
giầu càng giàu thêm và người nghèo càng nghèo đỉ2. 

Trong bài « Những cải cách kinh tế của Nam-tư › đăng 
trên tờ NXứth ¿è cà chủ nghĩa nhân đẹo số các thắng Năm - 
Sảu 1962, Đôn-lan-đv đã viết: «chế độ tự quản 2 của xí 
nghiệp và công xã đang tăng thêm chiên hướng làm 
nẫy nở những nhà tư bản bản xứ và phát triển những 
« tư tưởng làm giàu ›, 

Vật giá lên cao vọt, các khoản chỉ tiêu trong đờisống 
hàng ngày cũng tăng lên, làm cho mức sống của nhân 
đân Nam-tư ngày càng giảm sút. Giá sinh hoạt năm 
1959 so với năm 1953 đả tăng 22%, năm 1960 so với 
1959 tầng 11%, năm 1961 so với 1960 tăng 1/%, năm 
1962 so với 1961 tăng 16%. Trong khi đó thu nhập của 
cá nhân công nhân và nhân dân lao động chỉ tăng từ 
ñ% đến 109%. Do giá sinh hoạt tăng cao, từ tháng Chạp 
1961 đến tháng Năm 1962, tiền lương thực tế của còng 
nhân đã giảm 25%. 

Trong một cuộc nói chuyện hồi tháng Năm 1962, Ti-tô 


_ đã phải thừa nhận : qHiện nay đa số nhân dân lao 
động nước ta thu nhập chỉ được đưởi 30.000 đi-na. Sức 


mua của họ quá thấp, nên cỏ nhiều loại hàng vẫn phải 
tồn lại trong kho 2, «có người thu nhập 15.000 đi-na 
hoặc thấp hơn nữa lại thêm gánh nặng gia đình nữa 


thì thật là khó sống 2. Trong khi đỏ, có một số người 
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đã + sống sa hoạ như những nhà tư sản », họ ‹ đã có 
hà ở rồi, còn xây biệt thự riêng » và «còn đang muốn 
cỏ cả xe hơi riêng ». 


Tạp chí Chỉ số của Nam-tư số tháng Hai 1263 tiết 
lộ : trong tháng Hai năm nay, số thất nghiệp đã lên tới 
390.000 người, tăng 14,5% so với 1962, hay là 35,3% so 
với 1961. Số công nhân viên bị sa thải nắm 196) là 
261.000 người, nắm 1961 là 347.000 người, năm 1962 
là 379.000 người. Tạp chí Người công sản (Nam- tư) số 
ngày 6 thẳng Sáu 1963 đã thú nhận rằng do số thất 
nghiệp và số người bị sa thải tăng lên, nên « nắm ngoái 
và năm nay ở Cơ-rô-a-xi và nhiều nước cộng hòa khác, 
rất nhiều «sức lao động thừa › đã phải ra nước ngoài 
đẻ kiểm ăn, trước hết là ở các nước phương Tây, và 
nhiều nhất là ở Tây Đức», «có một số cơ quan lãnh 
đạo chính quyền địa phương đã khuyến khích mọi 
người ra nước ngoài tìm việc ». 


4— Nền kinh tế Ñam-tưứ phụ thuộc vào các nước 
đế quốc 


Nền kinh tế Nam-tư còn đứng được là nhờ « đô-la 
của Mỹ và các nước đế quốc khác. Tính đến năm 1960, 
trong những mỏn nợ mà NÑam-tư vay của nước ngoài, 
thì 7794 là của các nước tư bản chủ nghĩa. Trong khoảng 
trên mười năm nay các nước đế quốc chủ nghĩa và lồ 
chức « Ngân hàng quốc tế › của chúng đã cho Nam-tư 
vay tới 5 tỷ rưởi đỏ-la. Tiền lãi mỗi năm trung bình 
chiếm 20% tông giá trị xuất khầu của Nam-iư. Trong 
số cho vay này, riêng của đế quốc Mỹ đã chiếm (ới Š 
tỷ rưỡi đô-la (rong đó trên 700 triệu dô-la là viện trợ 
_ quân sự, Trong khoảng thời gian 1952 - 1956 và 1953- 
1959, Mỹ còn cung cấp cho Nam-tư 620 máy bay quân 
dụng và nhiều loại. vũ khí biện đại). 
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“Chỉ riêng số ‹ viện trợ» của Mỹ cũng đã chiếm 113 
dự toản ngân sách hàng năm của NÑam-tư (tính theo gÌ 
hối đoái 1 đô-la = 300 đi-na). Trong chín năm từ 1221 
đến 1959, tất cÄ số « viện trợ» của các nước tư báu 
chủ nghĩa chiếm tới 70% tồng ngạch đầu tư của Liên 
bang Nam-ttr, 

« Viện trợ » của các nước đế quốc chủ nghĩa đã đem 
lạt những gì cho Nam-tư ? 

8) Nan nhập siêu đã trầm trọng và ngày càng Mở 
thành trầm trọng hơn. Điều này dã quá hiền nhiên đến 
mức ngay cả Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành trung 
ương Liên đoàn những người cộng sản Nam-tư nắm 
1962 cũng phải thừa nhận. 


(tính theo đơn vị: triệu đi-na) 


——————————————————-—— 


NẮM Nhập khẩu Xuất khầu Nhập siêu | 
| 

1059 111.934 73.058 37.966 — —- 
1953 118.591 55.794 62.797 — Ï 
1954 101.819 VỆ HỆ S _ 29706 - 
1955 | _ 132.288 76.976 55.972 
1956 142.218 97.011 45.207 
1957 | 198.314 119.533 79.861) 
1958 | _ 205.504 132.419 73.085 | 
1950 206. 156 142 995 03.101 Ì 
1960 248.105 170.08) 78.1185 | 
Cộng 1.465.019 939.879 528.870 | 


_ Tỷ trọng giá trị xuất khầu so với giá trị nhập khầu 
"ngày càng giảm sút. Tạp chỉ Chính sách khu: tễ của 
Nam-tư số ngày 17 tháng Hai 1962 cho biết : năm 1959, 
tổng giá trị xuất khầu của Nam-tư chỉ bằng 70% tông _ 
giá trị nhập khầu, năm 1960 chỉ bằng 68%, đến năm _ 


4961 bằng 62%. - õ 


GIẾ . 


` á thàng đầu năm 1962 so với cùng thời gian đó năm 

Ÿ61, số s nhập siêu › đã vượt 14%. 

Khối c thị trường chung » chiếm khoảng 1/3 số hàng 
nhập khầu vào Nam-tư, và trên 1/1 tông số hàng xuất 
khầu của Nam-tư ; giả trị bàng hóa Nam-tư nhập siên 
của khối này năm 1961 đã tăng 43% so với năm 1960, 
Riêng đối với Mỹ, số nhập siêu của Nam-Ltư nắm 1961 
cũng tăng 341% so với 19600. 

- Tình trạng nhập siêu trầm trọng làm cho nền kinh 
tế Nam-tư bị hỗn loạn và dần dần gắn chặt vào với các _ 
nước tư bản chủ nghĩa. Tô-đo-rô-vích, Phó Tông thống 
Nam-tư đã nói rằng : « Mặc dù tình trạng thu chỉ không 
cân bằng đã trầm trọng », nhưng Nam-tư vẫn không 
thể « giảm bớt việc nhập khầu quá nhiều », vì như vậy 
« sẽ có nghĩa là phá hoại sản xuất và làm giảm sự phái 
triển của nền kinh tế». 

Vị sao vậy ? 

+ Tập đoàn Ti-tô còn cần ¿viện trợ › của các nướe 
đế quốc đề «vá víu › những lỗ hồng trong nền kinh tế. 

-- Những xí nghiệp của Nam-tư thực tế đã trở thành 
«những chỉ nhánh › của các công ty tư bản lãng đoạn 
nước ngoài, nếu không có thiết bị, nguyên liệu, và 
những loại hàng mửa thành phầm của nước ngoài thì 
họ phẩi ngừng sản xuất. 

b) Đại bộ phận xí nghiệp của Nam-tư đã trở thành 
những xí nghiệp gia công đặt hàng của các công ty tư 
bản nước ngoài. Riêng năm 1961, vốn đầu tư thiết bị của 
các công ty tư bản nước ngoài bỏ vào các xí nghiệp 
Nam+tư đã tăng 6 tỷ đi-nan so với năm 1960. Ví dụ: 
ngành sản xuất ô-tô « EIAT 600» đã phải dùng tới 78% 
phụ tùng của nước ngoài ; ngành sản xuất mô-tô {rong 
nước cũng phải dựa vào 80 - 83% các phụ tùng của 
công ty nước ngoài, Ngoài ra còn có rất nhiều chuyên 
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-_ gia của Mỹ đang làm việc ở các xí nghiệp Nam-tư về 
8,635 thanh niên Nam-tư đang được Mỹ và các nước tứ 
| bản kháe đào tạo về mặt tổ chức kỹ thuật theo « kế 
- hoạch viện trợ. Như vậy trong trường hợp nếu các 
_ công xưởng tư bản ở ngoài thay đôi cách thức chế tạo 


hàng hóa thì ở Nam-tư cũng phải cẩi tô sản xuất. 

©) Nam-tư trở thành thị trường tiêu thụ của các công 
ty tư bản lũng đoạn nước ngoài. Hàng hóa của các 
nước đế quốc từ những thiết bị máy móc tới lưỡi dao 
cạo, khuy ảo, tràn ngập trên thị trường Nam-tư, cạnh 
thanh chèn ép với các cơ sở sản xuất ở Nam-tư, khiến 


„ nhiều xí nghiệp không bán nồi hàng hóa của mình. Ví 
.- dụ năm 1961, Chính phủ Nam-tư cho nhập 73.000 rnáy 
kéo sợi của công ty nước ngoài, làm cho nhà máy 
_ @€Cơ-lốt-xich» với sản lượng hàng năm 10 vạn máy kéo 


sợi, không còn cách nào tiếp tục sản xuất được nữa. 

Tập đoàn Ti-tô còn có dụng ý cho nhập nhiều mặt 
hàng của nước ngoài đề buộc các xí nghiệp trong nước 
« phải tìm cách hạ giá thành và nâng cao chất lượng ›, 
coi đó là biện pháp có hiệu quả đề « kích thích sản xuất 
ở trong nước›. Kết quả là trong năm 1961, số thành 
phầm của nhiều xi nghiệp phải tồn kho nhiền hơn 209/ 
so với năm 1960, trong đó tư liệu sản xuất bị ứử đọng 
tăng 33%. Riêng ð tháng đầu năm 1962 so với cùng 
thời gian đó năm 1961, số hàng ứ đọng vì nguyên nhân 
như vậy đã tăng 22,3%, trong đó tư liệu sản xuất ứ đọng 
tăng tới 27,99. 

Tình trạng đó buộc các xí nghiệp NÑam-tư phải đua 
nhau đi mua giấy «nhượng lại quyền sẵẳn xuất» của 
các công ty tư bản nước ngoài, làm cho nền công nghiệp 
của Nam-tư càng đi sâu vào con đường phụ thuộc các 


. nông ty tư bản lũng đoạn nước ngoài; hơn nữa các xi 
nghiệp Ñam-tữ còn trở thành kẻ môi giới cho những 
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“#Ô -đỏ xâm nhập. những vùng mà chúng chưa 

#ị đ?ờh, 

Sự lũng đoạn của bông ly tứ bản nước ngoài, đi đôi 
với việc Nam-tư bị cột chặt vào cái gọi là « viện trợ › 
của các nước đế quốc phương Tây, làm cho đồng tiền 
Nam-tt. bị giảm giá rất nghiêm trọng. Trước chiến 
tranh thế giới thử hai, giá hối đoái của 1 đô-la Mỹ 
bằng 44 đi-na ; sau chiến tranh, 1 đỏ-la Mỹ bằng 30 
350 đi-na ; sau cuộc «cãi cách kinh tẾ » nắm 1961, 1 đô- 
la Mỹ bằng 750 đí-na (đây là tính theo giá hối doái 
chính thức, trọng thực tế có những lúc 1 đô-la ấn {1,200 
đỉ-na). Đồng thời trong số hàng hóa của các nước 
phương Tây nhập vào Nam-tư, tập đoàn Ti-tô phải đỗ 
cho 30% số hàng nhập khầu được tự do không theo 
quy định chung của luật lệ xuất nhập khầu ở Nam-tư. 
(Tạp chỉ Kinh tế oà chủ nghĩa nhân đạo, SỐ các tháng 
Năm - Sáu 1962) 

Nếu đường lối xét lại chủ nghĩa Mác — Lê-nin của tập 
đoàn Ti-tô đã phá vở những thành quả cách iaạng mà 
nhân dân Nam-tư đã giành được trước đây, thì sự 
cviện frợ» của chủ nghĩa để quốc đứng đầu là Àlÿ, là 
miếng đất nuôi dưỡng tập đoàn Ti-lô đi sâu vào con 
đường phản bội. Tờ Nhật báo phố U-ón (Mỹ) đã nói 
thẳng ra rằng: phương Tây tận tình cung cấp đò-la cho 
Nam-tư là muốn tranh thủ Nam-tư, trước hết là c trở 
lại thế giới kinh tế của phương Tây», sau đó «kéo về 
thế giới chính trị của phương Tây ›. 

Năm 1961, tập đoàn Ti-tô tiến hành một loạt « cải cách 
kinh tế », nội dung gồm có 2 phần: 

Đối với trong nước : 

.— lăng cường quyền lực cho các công xã giám sát 
chặt chẽ sự hoạt dộng kinh tế ở các khu vực, và thông 
qua các ngân hàng đề nắm lấy các xi nghiệp. 
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_—tăng thêm quyền hạn cho «hội đồng công nhân › 
-_ trong việc sử dụng và phân phối lợi nhuận của xí nghiệp, 
“và tăng thêm «sự đóng góp» của xí nghiệp đối với 
Nhà nước. 

Đổi với ngoài nước: 

— sửa đồi lại giá hối đoái của đồng đỉ-na (từ 300 đi- 
na ăn 1 đỏ-la, lên 750 đi-na ăn 1 đô-la). 

ở mhnởi rộng hơn nữa việc nhập khâu, đặc biệt là 
những loại hàng « có lợi» cho việc « phát triển nền kinh 
tế » thì được nhập khầu tự do. 

Với cuộc «cải cách › này, tập đoàn Ti-tô càng đi sâu 
hơn vào việc phân tán lãnh đạo kinh tế, và tạo điều 
kiện cho các công ty tư bản lũng đoạn nước ngoài xâm 

_ nhập ngày càng nhiều vào Nam-tư. Sau cuộc « cải cách ›, 
các nước phương Tây đã ctặng› tập đoàn Ti-tô 300 
triệu đô-la gọi là «bù đắp 2 cho việc «cải cách». Tờ 
X'hqi báo phố Ủ-ôn giải thích rằng đó là « một hành động 
cộng đồng lớn nhất» của phương Tây từ đầu những 
năm 50 đến nay nhằm tăng viện trợ cho NÑam-tư, 


H.— BỘ MÁY NHÀ NƯỚC VÀ 
ĐĂNG Ở NAM-TƯ HIỆN NAY 


Trong các nước xã hội chủ nghĩa, thực tiễn phát 
triên của xã hội đã xác minh rằng việc tăng Cường vai 
trò Nhà nước xã hội chủ nghĩa và Đẳng của giai cấp 
công nhân là yếu tố quyết định nhất của việc thực hiện 
nhiệm vụ lịch sử quá độ lên chủ nghĩa xã hội, chủ 
nghĩa cộng sản, 

Ơ Nam-tư, tập đoàn Tỉ-tô đã giải quyết vấn đề này 
theo7một kiêu riêng biệt, kiểu « chủ nghĩa xã hội không 
có Nhà nước›, 
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Bắt đầu từ 1930, tập đoàn Tỉi-tô đã tiến hành một 
loạt biện pháp như: 

— Ra lệnh giải tán tất cả các bộ môn lãnh đạo kinh tế, 
tuyên bố bộ máy Nhà nước các cấp không « can thiệp › 
vào việc lãnh đạo sản xuất, trừ hệ thống ngân hàng vẫn 
nằm trong tay Nhà nước. 

— Tháng Giêng 1953, tập đoàn Ti-tô thủ tiêu bản 
hiến pháp cũ đã được công bố năm 1946; ra hiến pháp 
mới, sửa lại chế độ lập pháp ở liên bang và các nước 
còng hòa; chia Quốc hội Nam-tư thành 2 viện: 

a) Viện liên bang, chỉ quản những việc hành chính 
trị an, còn không «dính líius tới vấn đề sản xuất, 
kinh tế. 

b) Viện những người sẵn xuất, theo đổi và tham gia 
những hoạt động về kinh tế, nhưng không tham dự vào 
những công việc thuộc phạm vi của Viện liên bang. 

Phế bỏ Chủ tịch đoàn Viện liên bang và Hội đồng bộ 
trưởng, đặt chế độ tông thống và cơ quan chấp hành 
là Ủy ban chấp hành liên bang, cùng các cbí thư xứ? 
làm những công việc của các bộ trước đây. 

Bản hiến pháp mới (công bố đầu năm nay) cô sửa 
đồi lại, chia Quốc hội thành 5ð viện: Viện liên bang, 
Viện những người sản xuất, Viện giáo dục văn hóa, 
Viện xã hội y tế, Viện chỉnh trị hành cbính. Nhưng về 
thực chất, thì tô chức này cũng không có gì khác trước 
Trả lời nhà báo Mỹ Pớc-xơn, ngày 11 tháng Ba 1962, 
Ti-t6 đã nói: « Hiến pháp mới là một bước (iến mới 
trên con đường phản tán à đân chú hóa chế độ 
-Nam-fư 2 

Theo hảo 1h giới của Pháp (số ngày 28 tháng Chạp 

1962), bộ trưởng Bộ Nội vụ Nam-tư đã cho biết rằng 
trong năm 1962 các tòa án đã phải xử tới 115,000 vụ ám 
tăng hơn năm 1961 là 149%, trong đó phần lớn là tòi về 
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- hình tế. Gũng theo viên bộ Lrưrởng này cho biết, hiện 
nay còn cần thiết phải tich cực đấu tranh chống « những 

- phần tử mặe áo bơ-lu-dông đen », vì bọn này trong nắm 
1962 đã giết chết 4 cảnh sát, và làm bị thuơng nặng 
gần 10 cảnh sát khác. I°, Hao-xen, biên tập viên tờ Ủưu 

_ Đảo chiều thứ bảu sau khi ở Ñam-tư về đã viết như sau: 
«€ Ảnh có thẻ gặp từng tốp từng tốp thiểu niên ôn ào và 
hoạt bát, chủng đã lớn vượt cả cha, anh. Mỗi khi tan 
học về, chủng thoải mái như hồi chúng ta còn nhỏ. 

_— Trong những tiệm rượu mở dọc theo con đường Tếch- 
xa, trung tâm náo nhiệt của đời sống thị dân ở đây ! 
đầy rẫy những người, cả nam lẫn nữ, uống cà-phê, hay 
rượu vang, bàn tán về việc buôn bán kiếm tiền, và những 

š câu chuyện ngao du của ngày nghỉ. họ tỏ ra đã quên 
đứt mình là giai cấp vô sản›»,... €họ chính là thế hệ 
đang lớn lên mà chúng ta đang gửi gấm vào đó những 
mục đích lâu dài › 2. 


— 


Ï 
Tuy vậy, tập đoàn thống trị ở Nam-tư cũng không 
dám buông trôi cái gọi là « hoàn toàn phân tán và hoàn 
toàn dân chủ › chế độ Nhà nước và quản lý kinh tế. Đề 
phục vụ cho lợi ích của chúng, tập đoàn Ti-tô đã cho 
thành lập 3 kiểu tồ chức kinh tế tập trung: một là Liên 
đoàn các tổ chức kinh tế ; hai là, tồ chức cái gọi là « sở › 
ở trong mỗi ngành kinh tế ; ba là, tô chức đặc biệt trong 
những ngành sản xuất nhất định. Ngoài ra, chủng còn 
thông qua các ngân hàng liên bang và ngân hàng địa 
_. phương đề khống chế sự hoạt động vô tô chức của các 
xí nghiệp. Hình thức tô chức «bí thư xử ›» thực chất 
_ eñng là nhằm tăng cường sự lãnh đạo tập trung đối với 
- nền kinh tế và chính trị ở Nam-tư. 


1, Chỉ Ben-gơ-rát, | 
2. Bưu báo chiều thứ bảy, số ngày 30 tháng Ghin 1961, 
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thư: vậy là trong bến thân những quan điểm « lý luận › 


- của bọn xét lại Nam-tư đã phản ánh 2 xu hưởng đối 
: lập: xu hưởng phân tán và xu hưởng lắng cường các 
- cơ quan lãnh đạo tập trung, trước hết là đối với nền 


kinh tế. Điều đỏ cũng là phản ảnh mâu thuẫn nội tại 
của chủ nghĩa xét lại, tức là mâu thuẫn không thê giải 
quyết được giữa «lý luận » và thực tiễn. 


Về oấn đề Đảng : 

Tháng Một 1952, Đại hội đại biểu lần thứ VI Đẳng 
Cộng sản Nam-tư thủ tiêu bản cương lỉnh và Điều lệ 
Đẳng Cộng sản Nam-tư đã được thông qua tại Đại hội 
lần thứ V của Đảng (tháng Bảy 19160), thông qua điêu 
lệ mời, đôi tên Đẳng là « Liên đoàn những người cộng 
sản Nam-tư ». Điều lệ mới quy định: các lồ chức Đẳng 
« không được can thiệp » vào việc lãnh đạo kinh tế; Liên 
đoàn những người cộng sản Nam-tư chủ yếu chỉ « lấy 
tỉnh thần xã hội chủ nghĩa giáo dục quần chúng và đấu 


tranh không ngừng để phát triền nền chính trị và văn 
hóa của họ». ˆ 


II. — ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI 
CỦA BỌN XÉT LAI NAM-TƯ 


Về chính sách đối ngoại, bè lũ Ti-tô, theo lệnh chủ 
Mỹ, đã ra sức hoạt động phá hoại phong trào cộng sản 
quốc tế và phe xã hội chủ nghĩa, phá hoại sự nghiệp 
cách mạng cúa nhân dân thế giới. Sau đây là những 
bằng chứng không thê chối cäi được về vai trò phần 
cách mạng của chúng. : 

— Ngày 10 tháng Bảy 1949, Ti-tô tuyên bố đóng cửa 


- biên giới Nam-tư — Hy-lap, cấm các chiến sĩ du kích 
Hy-lạp rút sang Ñam-tư, đồng thời hắn đề cho quản dòi 
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phát-xíL của bọn bảo hoàng Hy-lạp qua lãnh thồ Ñam- 
tư đề tiêu diệt lực lượng du kích Hy-lạp đã tạm lánh 
sang đỏ lừ trước, Bị một mũi dao bất ngờ của bè lñ Ti- 
tô đâm phía sau lưng, đồng thời bị quân đội của Chính 
phủ phản động Hy-lạp càn quét ác liệt, lực lượng du 
kich Hy-lạp bị tôn thất hết sức nặng. 

— Trong cuộc chiến tranh do đế quốc Mỹ gây ra ở 
Triều-tiên, bè lũ Ti-tô một mặt, ra sức bào chữa cho 
để quốc Mỹ, mặt khác, công kích Trung-quốc là «can 
thiệp vào chiến tranh Triều-tiên » khi Trangø-quốc làm 
nghĩa vụ quốc tế của mình đối với nhân dân Triều-tiên 
anh em, Tại Liên hợp quốc, bè lũ Ti-tô còn bỏ phiếu 
tán thành chính sách cấm vận đối với Trung-quốc và 
Triền-tiên. 

— Từ năm 1918 đến năm 1958 và 1960, bè lũ T1i-tô 
không ngừng khiêu khích, phá hoại và tiến hành âm 
mưu lật đồ đối với nước An-ba-ni xã hội chủ nghĩa. 
Chúng đã gây ra hơn 470 vụ khiêu khích vũ trang ở bièn 
giới Nam-tư — An-ba-nl. 

— Trong vụ phiến loạn phản cách mạng ở Hung-ga- 
ri hồi tháng Mười 1956, bè lũ Ti-tô đã đóng vai trò bỉ 
Ôi của một tên can thiệp và khiêu khích. Chúng đã công 
bố một bức thư tỏ ý ủng hộ những biện pháp phản 
cách mang của tên phản bội Im-rê Nát-giơ. Ngày 3 tháng 
Một 1956, chúng đã báo cho Im-rê Nát-giơ đến tỉ nạn 
tại sứ quán Nam-tư tại Hung-ga-rl. 

— Năm 1958, để quốc Mỹ đưa quân đến xâm chiếm 
- Li-băng, đế quốc Anh đưa quàn đến xâm chiếm Gioóe- 
đa-ni, đã gây nên làn sóng phản kháng mạnh mề trên 
toàn thế giới, đòi quân đội Mỹ, Anh phải lập tức rút 
_ khỏi những nơi đó. Trong phiên họp khần cấp của Đại 
hội đồng Liên hợp quốc thảo luận về tình hình Trung 
Đông, ngoại trưởng Nam-tư Pỏ-pô-vich đã nói «Vấn 
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I2 Láu ad tý S4 2o..  ÀL- logaukso 


Hg phải ở chỗ. một mực chỉ trích hoặc tán thành 
h lòng của: Mỹ và Anh2. Hắn còn chủ trương nên 
đề cho. Liên NP biển — do Mỹ giật dây — can thiệp vào 
'ụ này, TRÀ 
—'= Mùa thu năm 1958, để đập lại những hoạt động 
_ khiêu khich của đế quốc Mỹ và bè lũ Tưởng Giới-thạch 
-ở eo biền Đài-loan, quân giải phóng nhân dân Trung- 
» _ quốc đã nä đại bác vào Kim-môn. Tập đoàn Ti-tô lại 
..__ vu khống Trung-quốc là « uy hiếp đối với toàn thế giới › 
_Và «có hại cho hòa bình ›. 
: — Năm 1960, khi đế quốc Mỹ núp dưới ngọn cờ của 
__. Liên hợp quốc, vĩ trang xâm lược Công-gô, bè lũ Ti-tô 
-_ chẳng những bỏ phiếu ủng hộ đế quốc Mỹ tại Liên hợp 
-_ quốc, mà còn tuân theo chỉ thị của đế quốc Mỹ, phái 
- quâa đội Nam-tư đến đàn áp đẫm máu đối với nhân 
- dân Công-gô. | 
___ = Tháng Giêng 1961, khi đế quốc Mỹ mổ rộng sự can 
_ thiệp vào Lào, bè lũ Ti-tô tuyên bố rằng, « Mỹ thật sự 
_ quan tâm đến nền hòa bình và trung lập của Lào», 
- Tháng Năm 1963, khi đế quốc Mỹ gây ra những vụ mưu 
sát chính trị và xung đột vÏ trang ở Lào, bè lñ Ti-tô 
lại công kích các lực lượng yêu nước Lào là ¿ đồ hết 
mọi tội lỗi cho Mỹ ›. 
— Trong cuộc xung đột về vấn đề biên giới Trung — 
Mề èn do bọn tư sản phản động ở Ẩn- độ gây ra, bè lũ Tì- 
ụ Sụ tô đã đứng về phía bọn phản động Ẩn- độ, vu khống 
. Trung-quốc là ¿xâm lược ). Chúng còn giúp, vũ khi cho 
"bọn tư sản phản động ở Ấn-độ và thúc đầy bọn này 
r* khiêu khích, tiến công Trung-quốc. 


ạ — Lợi dụng sự bất đồng ý kiến hiện nay trong phong 
trào cộng sản quốc tế, bè lũ Ti-tô đang ra sức « đỗ thêm 
dầu vào lửa », khơi sâu sự bất đồng đó nhằm phá hoại 
phe xã -RỘ|, chủ, nghĩa. và phang trào cộng sản quốc tế, 


_. 


